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tình hình kinh tế thế giới và trong nước những
tháng đầu năm 2013 tiếp tục có những bất ổn.
các nền kinh tế lớn phục hồi chậm và chưa vững

chắc, giá cả hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là giá của
các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tiếp tục có
xu hướng tăng, khủng hoảng nợ công lan rộng, tình
hình chính trị có nhiều biến động. Ở trong nước, chính
phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển
kinh tế - xã hội năm 2013, trong đó tập trung các giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ
trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

mặc dù kinh tế vĩ mô đạt được những kết quả nhất
định, nhưng tình hình kinh tế - xã hội trong quý i năm
2013 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức: Lãi suất còn
cao, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu chưa được giải
quyết cơ bản, cầu tiêu dùng giảm. Số lượng doanh
nghiệp ngừng hoạt động, giải thể và phá sản gia tăng.
Sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp, tồn kho còn
lớn… 

tổng công ty thuốc lá việt nam bước vào thực hiện
kế hoạch năm 2013 trong điều kiện khó khăn chung
của nền kinh tế, giá cả đầu vào sản xuất tiếp tục tăng;
cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực thu mua, chế biến
nguyên liệu. năm 2013 cũng là năm tổng công ty bắt
đầu thực hiện tái cấu trúc tổng công ty theo đề án đã
được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định
116/QĐ-ttg ngày 16 tháng 01 năm 2013. Luật Phòng
chống tác hại thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 5 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
có tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của tổng công ty…

trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó
khăn, tập thể lãnh đạo, cbcnv tổng công ty thuốc lá
việt nam xác định phải đoàn kết, thống nhất, phát huy
trí tuệ tập thể, xây dựng tổng công ty thuốc lá việt
nam ngày càng vững mạnh, trở thành tổng công ty

nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại,
là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá
việt nam phát triển. trước mắt,  toàn tổ hợp tổng công
ty cần tập trung thực hiện những giải pháp quan trọng
để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2013 và những
năm tiếp theo: 

- tập trung công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động
sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ xử lý các đề xuất, kiến
nghị, tạo điều kiện cho các đơn vị trong tổ hợp giải
quyết khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2013 của tổng công ty với các chỉ tiêu sau:
sản phẩm thuốc lá điếu đạt 3.251 triệu bao, tăng 5,4%
so với cKnt, trong đó nội tiêu đạt 2.188 triệu bao, tăng
5,7%, xuất khẩu đạt 1.063 triệu bao, tăng 4,6%; sản
lượng bánh kẹo 34.575 tấn, tăng 1,9%; tổng doanh thu

đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể,
xây dựng Tổng công ty Thuốc lá
Việt nam ngày càng vững mạnh,
thực hiện thắng lợi kế hoạch 
năm 2013 và những năm tiếp theo

TS. Vũ Văn Cường
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV   
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
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đạt 29.199 tỷ đồng, tăng 5,9%; nộp ngân sách 7.342  tỷ
đồng, tăng 3,7%; lợi nhuận 873 tỷ đồng, tăng 5,9%.

- tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc
tổng công ty để phát huy sức mạnh tổng thể, tăng
cường sự phối hợp, từng bước xóa bỏ cạnh tranh nội
bộ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm
sự phát triển lành mạnh và bền vững của tổng công
ty. triển khai Đề án tái cấu trúc trên cơ sở sự thống
nhất, đồng thuận và hiệu quả. các đơn vị sau khi tái
cấu trúc phải hoạt động tốt hơn, bảo đảm công ăn việc
làm và nâng cao đời sống cho cbcnv.

-  Khẩn trương thực hiện các giải pháp củng cố,
phát triển thị trường nội tiêu, trong đó tập trung các
giải pháp phục hồi thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ
lực vinataba; tích cực tìm kiếm và phát triển thị trường
xuất khẩu thuốc lá điếu; chuẩn bị các điều kiện để
thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại của
thuốc lá.

- Phát triển ổn định và bền vững vùng trồng
nguyên liệu thuốc lá đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc
điếu và xuất khẩu; chủ động tìm kiếm nguồn hàng để
sử dụng hiệu quả các dây chuyền chế biến nguyên liệu.
tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên thu mua nguyên
liệu nội địa từ các đơn vị nguyên liệu tổng công ty đạt

tối thiểu trên 50% tổng nhu cầu nguyên liệu nội địa.

- Đầu tư phát triển có trọng điểm, nâng cao hình
ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực
công nghệ thực phẩm. củng cố, duy trì hệ thống phân
phối hiện tại, nâng cao hiệu quả công tác phát triển thị
trường trong nước, tích cực mở rộng thị trường xuất
khẩu bánh kẹo.

- Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư trọng điểm,
các dự án đầu tư di dời; Đẩy nhanh thủ tục quyết toán
một số dự án đã hoàn thành theo đúng quy định; chú
trọng công tác quản lý tài chính và hiệu quả sử dụng
vốn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- thực hiện tốt công tác đào tạo và luân chuyển cán
bộ theo Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý tổng công
ty giai đoạn 2013 - 2015 và 2016 - 2021.

với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ
tập thể, toàn tổ hợp tổng công ty thuốc lá việt nam
quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2013, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch các
năm tiếp theo và chiến lược phát triển tổng công ty
giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn 2025.v

Dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá 24.000 tấn/năm của Công ty CP Ngân Sơn
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Đảng bộ tổng công ty thuốc lá việt nam là

Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng uỷ

Khối Doanh nghiệp trung ương. tính đến

ngày 31/12/2012, Đảng bộ tổng công ty có 22 tổ chức

cơ sở đảng (17 Đảng bộ và 05 chi bộ cơ sở) với 1.448

đảng viên.  năm 2012, trong bối cảnh kinh tế - xã hội

còn nhiều khó khăn thách thức,  Đảng ủy tổng công

ty đã luôn bám sát tình hình thực tế, chủ trương,

đường lối của các cấp ủy Đảng, mà trực tiếp là Đảng

ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, từ đó kịp thời triển

khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc. Đảng

ủy tổng công ty cũng như các đảng bộ, chi bộ trực

thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng

Đảng; phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, định

hướng, lãnh đạo tập trung, thống nhất, đạt được nhiều

thành tích trong mọi lĩnh vực.

năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều
khó khăn thách thức, nhưng nộp ngân sách của toàn
tổng công ty vẫn tăng 8% và hoạt động sản xuất kinh
doanh của các đơn vị đều có hiệu quả, đời sống việc
làm người lao động được đảm bảo và cải thiện; Duy trì
sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển và sử dụng
vốn có hiệu quả, tiết giảm đầu tư theo chỉ đạo của
chính phủ; thực hiện tốt cuộc vận động  “người việt
nam ưu tiên dùng hàng việt nam”, các đơn vị thuốc
điếu thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng ủy
tổng công ty,  đã thu mua được 65% nguyên liệu (trên
tổng số nguyên liệu mua trong nước) từ các đơn vị sản
xuất nguyên liệu của tổng công ty. vinataba cũng chú
trọng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao
hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh công tác an sinh xã
hội, tham gia tích cực thực hiện nghị quyết 30a của
chính phủ; Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho

đảng bộ Tổng Công TY ThuỐC lá ViệT nam:

phát huy vai trò hạt nhân 
lãnh đạo đơn vị 
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy
Tổng công ty Thuốc lá Việt
Nam đã tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác Đảng năm 2012 và
triển khai nhiệm vụ năm 2013.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc,
Phó Bí thư Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp Trung ương tới
dự và chỉ đạo Hội nghị; dự Hội
nghị còn có các đồng chí: Trần
Thanh Khê, Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên
giáo Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp Trung ương; các đồng
chí đại diện lãnh đạo các ban
xây dựng Đảng của Đảng ủy
Khối. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW

phát biểu chỉ đạo  tại Hội nghị
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người lao động;  không để xảy ra tình trạng lãn công,
đình công, khiếu kiện đông người.

công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ
tổng công ty đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương và nhiệm vụ
chính trị của tổng công ty, của từng đơn vị để triển khai
tuyên truyền, tạo sự ổn định, đồng thuận cao về tư
tưởng, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng
viên và người lao động, góp phần đưa nghị quyết của
Đảng vào hoạt động thực tiễn hiệu quả. 

công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng được
thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định;  đặc
biệt đã tập trung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, đào
tạo nguồn nhân lực, rà soát hoàn thiện các quy chế.
công tác kiểm điểm theo nghị quyết trung ương 4
(khóa Xi) được quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm
túc, với tinh thần thẳng thắn và ý thức trách nhiệm cao,
hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Đảng năm
2012 của Đảng bộ tổng công ty thuốc lá việt nam vừa
qua, thay mặt cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung
ương, đồng chí nguyễn văn ngọc - Phó bí thư Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp trung ương biểu dương những nỗ
lực của Đảng bộ tổng công ty đã có trách nhiệm rất cao
trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như
công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tổng công ty duy trì
ổn định và phát triển sản xuất-kinh doanh, đặc biệt là
lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng tăng trưởng ổn định. với
những kết quả đạt được trong năm 2012 của đội ngũ
cán bộ, công nhân, người lao động trong toàn tổng
công ty thuốc lá việt nam, đồng chí tin rằng trong năm
tới, tổng công ty thuốc lá việt nam tiếp tục cố gắng hơn
nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và
nhà nước giao.

cẩm vân

Lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo đơn vị thành viên đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
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thay mặt tổng công ty, đồng chí vũ văn cường,
chủ tịch HĐtv và đồng chí trần Sơn châu, tổng
Giám đốc đã báo cáo thứ trưởng về cơ cấu tổ

chức, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
tổng công ty năm 2012, quý 1/2013 cũng như kế
hoạch dự kiến năm 2013. 

tổng công ty cũng đã trình bày một số kiến nghị
đối với bộ công thương, tập trung vào vấn đề tháo gỡ
khó khăn trong SXKD, đẩy nhanh tiến độ các dự án
trọng điểm, việc thực hiện Luật phòng chống tác hại
thuốc lá có hiệu lực từ 1/5/2013 và đề xuất bộ công
thương trình chính phủ xây dựng và ban hành Đề án
chống buôn lậu thuốc lá.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của tổng công ty
và lãnh đạo các vụ, phát biểu kết luận, thứ trưởng Hồ
thị Kim thoa biểu dương nỗ lực của tập thể lãnh đạo và
cán bộ công nhân viên tổng công ty đã có nhiều cố
gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2012 trong bối cảnh nền kinh tế việt nam còn gặp nhiều
khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị tập thể Lãnh đạo tct
đoàn kết, sáng tạo điều hành tổng công ty theo định
hướng: Phát huy vai trò doanh nghiệp chủ đạo của
ngành thuốc lá, tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản
xuất thuốc lá, tăng sản phẩm thuộc phân khúc trung
cao cấp. Để đạt mục tiêu trên, tổng công ty cần:

- cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp, tăng
cường ứng dụng tin học vào công tác quản lý.

- Đầu tư vào hệ thống phân phối, bán buôn bán lẻ.

- Đánh giá lại tình hình sử dụng năng lực sản xuất
trong tổng công ty để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp
và hiệu quả.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư di dời nhà
máy. trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, cần
chủ động trong việc tiếp cận nguồn vốn, chia các giai
đoạn đầu tư phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với các bộ,
ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn
thiện các thủ tục cần thiết cho các dự án đầu tư đang
triển khai thực hiện.

- tập trung hơn cho đầu tư, phát triển nhóm sản
phẩm bánh kẹo.

- Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để
thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các
nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Đồng chí thứ trưởng cũng nhất trí với một số kiến
nghị của tổng công ty và đề nghị các vụ chức năng
của bộ công thương nghiên cứu, phối hợp với tổng
công ty và các cơ quan liên quan đề xuất phương án
giải quyết. 

lÃnh đạo bộ Công ThưƠng
VÀ CáC VỤ ChỨC năng 
làm việc với Tổng công ty Thuốc lá
Việt nam
Ngày 28/3/2013, đồng chí Hồ Thị

Kim Thoa, Ủy viên Ban Cán sự
Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương,
đã đến thăm và làm việc với Tổng
công ty. Tham dự buổi làm việc có
các đồng chí Lãnh đạo các Vụ chức
năng của Bộ Công Thương. Về phía
Tổng công ty có các đồng chí Lãnh
đạo Tổng công ty và trưởng các
phòng ban Tổng công ty.
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ngày 08 tháng 02 năm 2013, Liên bộ y tế và bộ
công thương đã ban hành thông tư Liên tịch
số 05/2013/byt-bct, Hướng dẫn việc ghi nhãn,

in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Để  thực hiện
tốt các nội dung của thông tư, tổng công ty thuốc lá
việt nam có một số kiến nghị, cụ thể như sau:

1. Về khoản 2. điều 4:

Đề nghị cho phép sử dụng màng bóng kính bọc ngoài

(hay còn gọi là BOPP) có sử dụng hiệu ứng hologram trên

bao bì thuốc lá để chống hàng giả.

Hologram thường có màu sắc óng ánh trên các
họa tiết của nó ở các góc nhìn khác nhau nhằm mục
tiêu người làm hàng giả khó bắt chước. các họa tiết
này không nhất thiết phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
vì nó có thể thay đổi để phục vụ mục tiêu chống hàng
giả. vì vậy, việc nhắc "... bao bọc ngoài có in logo chống
hàng giả, hàng nhái của doanh nghiệp đã được đăng
ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại việt nam trước ngày
thông tư liên tịch này được ban hành" là không cần
thiết. các họa tiết hologram trên bóng kính bao ngoài
của thuốc lá sẽ không làm che lấp hình ảnh cảnh báo,
vì vậy đề nghị cho phép sử dụng các họa tiết hologram
trên bao ngoài thuốc lá mà không nhất thiết phải đăng
ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại việt nam.

2. điều 6. điều khoản ChuYển Tiếp 
Tại Thông Tư

tại Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp của Luật
Phòng, chống tác hại của thuốc lá, có quy định: “Bao,

tút, hộp thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại

thị trường Việt Nam theo quy định tương ứng của pháp

luật về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trước ngày Luật

này có hiệu lực sẽ không được sử dụng sau 06 tháng kể

từ ngày Luật này có hiệu lực”. theo Điều này, tổng công
ty hiểu rằng, các sản phẩm thuốc lá sản xuất, nhập
khẩu để tiêu thụ tại thị trường việt nam trước ngày
01/5/2013 vẫn được sử dụng tại việt nam đến hết ngày
01/11/2013.

tuy nhiên, tại thông tư đã xem xét thời hạn trễ việc
in hình ảnh cảnh báo với thời hạn 06 tháng đối với bao
mềm và 10 tháng đối với bao cứng kể từ 08/2/2013 để
các doanh nghiệp có thêm thời gian thực hiện tốt nội
dung này. tổng công ty hiểu rằng, từ ngày 08/8/2013
đối với sản phẩm thuốc lá bao mềm và ngày
08/12/2013 đối với sản phẩm thuốc lá bao cứng được
sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại việt nam, doanh
nghiệp phải thực hiện in hình ảnh cảnh báo theo quy
định mới của thông tư. Do thông tư không quy định
các sản phẩm in cảnh báo theo quy định cũ từ sau

Một số khó khăn
trong triển khai  
thực hiện thông tư 
Liên tịch hướng dẫn 
ghi nhãn và in 
cảnh báo sức khỏe 
trên bao bì thuốc lá

Dự thảo bao bì mới 
cho sản phẩm thuốc lá
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ngày 01/5/2013 đến ngày 08/8/2013 đối với bao mềm
và 08/12/2013 bao cứng được lưu thông sau đó bao
lâu và việc này có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp. Do
vậy kiến nghị: cho phép các sản phẩm này lưu hành
thêm 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

cũng cần nói thêm rằng, các doanh nghiệp sản
xuất thuốc điếu không phải trì hoãn hay chống đối
việc in hình ảnh cảnh báo trên bao bì thuốc lá, mà
doanh nghiệp cần phải có thêm thời gian để thiết kế
lại và in ấn bao bì. Do cảnh báo sức khỏe được in ở phía
rìa trên của bao bì nên đã phá vỡ cấu trúc thiết kế của
bao bì hiện tại, các doanh nghiệp phải thiết kế lại bao
bì gần như hoàn toàn. và như đã trình bày trước đây,
để làm được hoàn chỉnh khâu này, doanh nghiệp cần
thêm từ 10 - 12 tháng để hoàn thiện. trong khi đó, mỗi
doanh nghiệp không phải có 1 - 2 mác thuốc mà có
hàng chục mác thuốc, đây cũng là một trong những
nguyên nhân làm cho thời gian chuyển đổi lâu hơn.

Đối với bao, tút, hộp thuốc lá được nhập khẩu để
tiêu thụ tại thị trường việt nam cần được hướng dẫn
thêm cho điều khoản chuyển tiếp tại thông tư áp
dụng tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thông
quan.      

3. Về CáC phỤ lỤC hình ảnh Trong Thông Tư 

một số mẫu của phụ lục (theo đĩa gửi kèm thông
tư) có các chỉ số về kích cỡ rất khó thực hiện hoặc nếu
thực hiện được thì bao bì sẽ rất xấu; ví dụ: mẫu tút số
3 và số 4: phần khung đen để in chữ có chiều cao 9mm,
phần chữ in 2 dòng, sử dụng font arial, cỡ chữ 4,5 mm
(được hiểu là chưa bao gồm dấu). vậy thì bản thân hai
dòng chữ này đã cao 9 mm, chưa kể dấu, chưa kể
khoảng cách giữa các dòng, dẫn đến khi thiết kế nội
dung, chữ sẽ tràn ra khỏi khung màu đen định sẵn.
Hơn nữa, độ phân giải của hình ảnh rất thấp và không
thỏa mãn những yêu cầu về chuẩn kỹ thuật in chuyên
nghiệp trên các bao bì sản phẩm thuốc lá. Đề nghị Quý
bộ cung cấp file hình ảnh chuẩn kèm theo mã màu để
các đơn vị thống nhất thực hiện.

Đối với sản phẩm xì gà hiện nay chủ yếu là nhập
khẩu với chất liệu bao bì đóng gói rất đa dạng (giấy
bìa, gỗ, thiếc,…) nên việc in trực tiếp các quy định ghi
nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì xì gà là rất khó
thực hiện. từ trước đến nay, thực hiện nghị định số
89/2006/nĐ-cP ngày 30/8/2006 của chính phủ về
nhãn hàng hóa và Quyết định số 02/2007/QĐ-byt
ngày 15/01/2007 của bộ y tế về việc ban hành Quy
định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá, tổng
công ty đã và đang thực hiện dán nhãn phụ lên vỏ bao

bì xì gà tuân thủ những nội dung bắt buộc về ghi nhãn
hàng hóa, cảnh báo sức khỏe (dán sticker).  nay, tổng
công ty tiếp tục đề nghị có hướng dẫn thêm cho
thông tư về việc tiếp tục được thực hiện dán các nội
dung quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên
bao bì xì gà. 

mặt khác, do bao bì thuốc lá có nhiều kích cỡ và
hình dạng khác nhau, đề nghị có các hướng dẫn cụ thể
cho từng loại kích cỡ bao bì khác nhau để các doanh
nghiệp sản xuất thực hiện.  

4. Về ngÀY hếT hạn Sử dỤng đượC quY định
Trong điều 3. khoản 1. TiếT g) Của Thông Tư

mặc dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy
định ghi hạn sử dụng trên nhãn bao thuốc lá, nhưng
theo ý kiến của tổng công ty, chỉ nên ghi ngày sản xuất
trên nhãn bao theo như quy định của nghị định số
89/2006/nĐ-cP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của chính
phủ về nhãn hàng hóa. bởi vì thuốc lá điếu là hàng hóa
rất nhạy cảm với môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) bảo
quản, nếu môi trường bảo quản tốt, hạn sử dụng sẽ
dài, nếu môi trường không tốt, hạn sử dụng sẽ ngắn.
Do vậy, không giống như nhiều loại hàng hóa khác, có
thể nói thuốc lá điếu không có thời hạn sử dụng cố
định mà tùy thuộc vào điều kiện bảo quản. mặt khác,
thông lệ quốc tế cũng không ghi hạn sử dụng đối với
thuốc lá. nếu ghi hạn sử dụng trên nhãn, có thể dẫn
đến trường hợp doanh nghiệp phải hủy lượng hàng
hóa còn tốt, nhưng đã quá thời hạn sử dụng, gây lãng
phí hoặc cũng có thể xảy ra trường hợp người tiêu
dùng sử dụng thuốc điếu kém chất lượng tuy còn hạn
sử dụng. Hơn nữa, khách hàng có xu hướng tìm mua
loại thuốc còn hạn sử dụng lâu, loại gần hết hạn không
bán được sẽ gây lãng phí.

trường hợp bắt buộc phải ghi ngày hết hạn sử
dụng như thông tư quy định, căn cứ hướng dẫn của
nghị định 89/2006/nĐ-cP ngày 30/8/2006 của chính
phủ về nhãn hàng hóa, đề nghị cho phép ghi hạn sử
dụng (HSD) như sau:

- ví dụ: nSX: 010313; HSD: 06 tháng kể từ nSX (nếu
đơn vị quy định hạn sử dụng thuốc điếu là 06 tháng).

Đề nghị có hướng dẫn thêm việc xử lý như thế nào
đối với sản phẩm thuốc lưu thông trên thị trường khi
chất lượng còn tốt nhưng đã quá thời hạn sử dụng.
Đồng thời, tổng công ty cũng kiến nghị thời điểm áp
dụng ghi ngày hết hạn sử dụng trùng với thời điểm sử
dụng nhãn bao bì mới cho sản phẩm thuốc lá.

lưu Trường giang
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Dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng
nhà nước thống nhất quản lý và kiểm soát
chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh và nhập

khẩu thuốc lá; xác định thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa
nhà nước hạn chế kinh doanh và tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh thuốc lá phải có giấy phép là phù hợp
với chủ trương của Đảng, nhà nước về hạn chế sản
xuất, sử dụng thuốc lá đã được thể hiện trong Luật
Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012. về cơ
bản, tổng công ty thống nhất với nội dung dự thảo
nghị định đã quy định cụ thể các nội dung cần hướng
dẫn của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. tuy
nhiên, để bảo đảm tính hợp lý, rõ ràng và khả thi, bảo
đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự
thảo nghị định trong hệ thống pháp luật, đề nghị cơ
quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung
sau đây:

1. Về tên gọi của Nghị định, đề nghị xem xét tên gọi:

“Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống

tác hại thuốc lá về các biện pháp kiểm soát nguồn cung

cấp thuốc lá”.

nghị định hướng dẫn một số điều Luật Phòng,
chống tác hại của thuốc lá về các biện pháp kiểm soát
nguồn cung thuốc lá quy định từ điều 19 đến điều 26
thuộc chương iii : các biện pháp kiểm soát nguồn
cung cấp thuốc lá.

việc dùng tên gọi của nghị định như trên sẽ phù
hợp với việc hướng dẫn theo quy định của Luật Phòng
chống tác hại thuốc lá, mặt khác cũng như phù hợp
với việc kế thừa và thay thế nghị định số 119/2007/nĐ-
cP ngày 18/7/2007 hướng dẫn quản lý sản xuất kinh
doanh thuốc lá.

2. Năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá và sản lượng

ghi trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

một số ý kiến dự thảo nghị định
quy định chi tiết một số điều của
luật phòng, chống tác hại của
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Thuốc lá lậu được bầy bán công khai trên thị trường



11BẢN TIN Số 2/2013(17)

theo dự thảo nghị định tại Điều 22 - khoản 1 và 2:

“1. Năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của từng

doanh nghiệp và toàn ngành Thuốc lá là năng lực máy

móc thiết bị có tại thời điểm ban hành Nghị quyết số

12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ

do Bộ Công nghiệp xác định và công bố trước ngày ban

hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Năng lực sản xuất của từng doanh nghiệp là cơ sở

để quản lý đầu tư máy móc thiết bị chuyên ngành Thuốc

lá và sản lượng sản xuất và nhập khẩu sản phẩm thuốc

lá của doanh nghiệp“.

theo nghị định 119/2007/nĐ-cP ngày 18/7/2007
(văn bản pháp lý có hiệu cao nhất trước ngày ban hành
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá): sản lượng được
phép sản xuất của doanh nghiệp không vượt quá năng
lực sản xuất đã được bộ công thương công bố. như
vậy, năng lực sản xuất của từng doanh nghiệp là điều
kiện gốc để cấp phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cũng
như là cơ sở để xác định sản lượng sản xuất, nhập khẩu
của từng doanh nghiệp và quản lý đầu tư máy móc, th
iết bị chuyên ngành thuốc lá. 

tổng công ty xin kiến nghị ghi năng lực sản xuất
của từng doanh nghiệp trong Giấy phép sản xuất sản
phẩm thuốc lá.

Đối với việc điều chuyển năng lực sản xuất sản
phẩm thuốc lá của doanh nghiệp (khoản 4 Điều 22):
việc điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá
của doanh nghiệp thực chất là việc điều chuyển máy
móc, thiết bị của doanh nghiệp này sang doanh
nghiệp khác có liên quan đến quyền sở hữu tài sản của
doanh nghiệp. Điều 5 Luật Doanh nghiệp năm 2005

quy định “Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu

tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp

pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh

nghiệp”, “Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh

nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu

hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính”. vì
vậy, các cơ quan quản lý nhà nước cần tôn trọng quyền
tự chủ về sản xuất, kinh doanh, quyền sở hữu tài sản
của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. việc điều
chuyển máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của doanh
nghiệp chỉ được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đầy đủ
các điều kiện: (1) có thỏa thuận, thống nhất giữa
doanh nghiệp được điều chuyển với doanh nghiệp bị
điều chuyển năng lực và (2) chỉ áp dụng sau khi các
biện pháp ưu tiên khai thác năng lực nêu tại Khoản 3
Điều 22 dự thảo nghị định không thực hiện được.

3. Trình tự, thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ;

đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá

xuất khẩu:

năm 2012, xuất khẩu thuốc lá điếu toàn ngành đạt
xấp xỉ 22 tỷ điếu, trong đó xuất khẩu của tổng công ty
thuốc lá việt nam đạt  gần 17 tỷ điếu, chiếm 1/3 tổng
sản lượng sản xuất, giải quyết được công ăn việc làm
và lợi nhuận cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn
trong tổ hợp.

thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của
nhà nước, tổng công ty kiến nghị xem xét lại quy định
về trình tự, thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ;
đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá
xuất khẩu: nên có quy định riêng về trình tự, thủ tục
đầu tư thiết bị, công nghệ cho sản xuất thuốc lá xuất
khẩu, trong đó xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp được thuê, mượn máy móc, thiết bị cho
sản xuất thuốc lá xuất khẩu.

4. Giải thích từ ngữ: 

Khoản 6 - Điều 3: đề nghị bỏ từ “đầu mối” để phù
hợp với đúng quy định về doanh nghiệp thương mại
nhà nước của wto – được chỉ định/uỷ quyền của nhà
nước thực hiện nhập khẩu - không phải là doanh
nghiệp đại diện cho những doanh nghiệp khác để
thực hiện nhập khẩu sản phẩm thuốc lá.

cần bổ sung thêm giải thích từ ngữ  “nhãn nước
ngoài” trong Điều 3 về giải thích từ ngữ. cụm từ này
được sử dụng trong nhiều nội dung quy định cấp phép
đầu tư, sản xuất, nhập khẩu, tuy nhiên chưa có giải
thích từ ngữ cụ thể, có thể gây hiểu lầm trong việc
phân biệt giữa nhãn nước ngoài và nhãn nội địa.

hoÀng hải 

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu
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ngày 10/4/2013 và ngày
17/4/2013, cơ quan văn
phòng và văn phòng Đại

diện tổng công ty thuốc lá việt
nam đã tổ chức Đại hội công nhân
viên chức năm 2013. Đồng chí vũ
văn cường, bí thư Đảng ủy, chủ
tịch Hội đồng thành viên và đồng
chí trần Sơn châu, Phó bí thư Đảng
ủy, tổng giám đốc tổng công ty đã
đến dự và chỉ đạo các Hội nghị.

tại các Hội nghị, đại diện lãnh
đạo hai cơ quan văn phòng đã trình
bày “báo cáo kết quả thực hiện
nghị quyết Đại hội cnvc năm 2012
và phương hướng nhiệm vụ năm
2013”. Phương hướng nhiệm vụ
năm 2013 được đưa ra với các kế
hoạch, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể,
gắn liền với trách nhiệm của lãnh
đạo và cbcnv, đã nhận được sự
đồng thuận, nhất trí của toàn thể
cbcnv hai cơ quan văn phòng.

với chức năng  chính là tham
mưu cho lãnh đạo tổng công ty
trong việc đưa ra các quyết định

điều hành sản xuất kinh doanh của
toàn tổ hợp, các phòng, ban
chuyên môn đã trình bày những
tham luận liên quan đến các vấn đề
sản xuất kinh doanh như: một số ý
kiến về công tác nghiên cứu phát
triển và định hướng trong thời gian
tới (Phòng nghiên cứu phát triển);
tái cơ cấu tổng công ty, hướng tới
mục tiêu hoạt động hiệu quả và
phát triển bền vững (Phòng tài
chính Kế toán); công tác thực hành
tiết kiệm chống lãng phí (văn
phòng). ngoài ra, Hội nghị cũng
nhận được một số các ý kiến thiết
thực, có liên quan mật thiết đến các
mặt hoạt động của tổng công ty
như tầm quan trọng của việc đầu tư
nguồn nhân lực; nâng cao hiểu biết
và trình độ về chuyên ngành thuốc
lá cho cbcnv công tác tại văn
phòng tổng công ty…

Hướng tới mục tiêu chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần cho
cbcnv,  phát triển văn hóa doanh
nghiệp, xây dựng một môi trường

làm việc văn minh, tạo động lực để
cbcnv phát huy nội lực, thực hiện
tốt những nhiệm vụ được giao, góp
phần vào thành quả chung của
tổng công ty, Hội nghị đã thảo
luận, giải đáp những kiến nghị liên
quan đến thỏa ước lao động tập
thể 2013 trên tinh thần đóng góp
và xây dựng. nghị quyết Đại hội
cnvc của hai cơ quan đã được
thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của
hai văn phòng, đồng chí trần Sơn
châu, tổng giám đốc tổng công ty
đã biểu dương những nỗ lực, đóng
góp của cbcnv trong thời gian qua.
với chức năng chính là tham mưu,
tổng hợp, đã đề xuất giúp lãnh đạo
tổng công ty điều hành công việc
của toàn tổ hợp - tổng công ty vận
hành đúng pháp luật, phù hợp với
tình hình thực tế, có hiệu quả, hai cơ
quan văn phòng tổng công ty và
văn phòng Đại diện đã có đóng góp
không nhỏ vào thành tích chung
của toàn tổ hợp. 

đại hội CnVC CáC đƠn Vị:

Cơ quan Văn phòng và Văn phòng đại diện
Tổng công ty Thuốc lá Việt nam 
tổ chức thành công Đại hội cnVc năM 2013
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tham dự Đại hội có ông ngô
Xuân thạnh, Phó chủ tịch
công đoàn công thương việt

nam;  Ông vũ văn cường – chủ tịch
HĐtv, ông trần Sơn châu – tổng
giám đốc, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng,
chủ tịch công đoàn  tổng công ty
thuốc lá việt nam. về phía công ty
thuốc lá thăng Long, có ban lãnh
đạo và đại diện các phòng, ban,
đơn vị của công ty…

Đại hội đã thông qua báo cáo
tổng kết công tác SXKD năm 2012
và phương hướng năm 2013. trong
năm qua, mặc dù phải đối mặt với
nhiều khó khăn, thử thách của thị
trường;  thuốc lá nhập lậu diễn biến
phức tạp, cạnh tranh ngày càng
khốc liệt, gây khó khăn trong công
tác tiêu thụ sản phẩm,…  song
được sự quan tâm chỉ đạo của tổng
công ty thuốc lá việt nam, sự hỗ trợ
của các ban, ngành đoàn thể từ
trung ương đến địa phương, bằng

nhiều nỗ lực, tập thể cbcnv công
ty thuốc lá thăng Long đã phát huy
tinh thần thi đua lao động sản xuất,
hoàn thành tốt kế hoạch SXKD.
theo đó, doanh thu đạt 4.227 tỷ
đồng, tăng 8,24%, nộp ngân sách
được 1,887 tỷ đồng, tăng 19% so
với năm 2011; thu nhập bình quân
của người lao động đạt 11 triệu
đồng/người/ tháng. bên cạnh đó,
công ty đã thực hiện có hiệu quả
công tác chuyển đổi cơ cấu sản
phẩm, trong đó, các sản phẩm có
giá trị cao như: thăng Long hộp
thiếc, capital hộp thiếc, thăng
Long bao cứng, Hà nội, blue Seal,
Gem;...  một số sản phẩm truyền
thống như: thăng Long bao cứng,
thăng Long bao mềm, Sapa bao
cứng, thủ Đô vẫn duy trì tốc độ tiêu
thụ ổn định và tăng trưởng.  

ngoài ra, nhiều phong trào thi
đua sôi nổi, thiết thực trong lao
động sản xuất gắn với việc thực

hiện cuộc vận động "Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ
chí minh" đã được phát động. nổi
bật là các phong  trào "Lao động
sáng tạo - năng suất - chất lượng -
Hiệu quả - an toàn lao động", phấn
đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD
đạt mức tăng trưởng trên 10%;
Phong trào chuyển đổi cơ cấu sản
phẩm cũng được đẩy mạnh như:
nghiên cứu phát triển sản phẩm
mới có chất lượng cao, xây dựng
hình ảnh công ty, giới thiệu sản
phẩm phát triển thị trường, đẩy
mạnh tiêu thụ sản phẩm chiến lược
thăng Long và các chủng loại sản
phẩm cao cấp,… 

trong lao động sản xuất, đã có
nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,
góp phần nâng cao năng suất lao
động, chất lượng sản phẩm, tạo
điều kiện phát triển sản phẩm,
mang lại giá trị kinh tế cao. nhờ

Công TY ThuỐC lá Thăng long:

Đại hội cnVc và đón nhận huân chương
Bảo vệ tổ quốc hạng nhất 

Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 

Ngày 12/4/2013,  Công
ty Thuốc lá Thăng Long
đã tiến hành Đại hội
công nhân viên chức
nhằm tổng kết đánh giá
kết quả thực hiện các chỉ
tiêu Nghị quyết Đại hội
CNVC năm 2012 và đề ra
mục tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp năm 2013. Đặc
biệt, Công ty đã vinh dự
đón nhận Huân chương
Bảo vệ Tổ quốc hạng
Nhất do Đảng và Nhà
nước trao tặng.
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phát động các phong trào thi đua
hiệu quả, nhiều cbcnv công ty đã
đạt các danh hiệu cao quý như:
công nhân giỏi cấp Quận có 06
người; công nhân giỏi cấp tổng
công ty: 06 người; công nhân giỏi
thủ đô: 01 người; công nhân giỏi
cấp công đoàn công thương: 01
người; bằng Lao động sáng tạo: 04
người; tập thể cbcnv công ty được
công đoàn công thương việt nam
khen thưởng về thành tích có nhiều
sáng kiến, sáng tạo trong 05 năm
(2007 - 2012). năm 2012, công ty đã
tiết kiệm được trên 10 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,
ông trần Sơn châu – tổng giám
đốc tổng công ty thuốc lá việt nam
đã chúc mừng thành công của
công ty đạt được trong năm qua,
với các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng
toàn diện so với năm 2011. Đồng
thời, tổng giám đốc lưu ý, năm
2013, công ty vẫn tiếp tục gặp
nhiều khó khăn như:  Giá cả vật tư,

nguyên liệu đầu vào tăng; Luật
phòng chống tác hại của thuốc lá
được Quốc hội thông qua, với việc
quy định in hình cảnh báo tác hại
của thuốc lá, sẽ tác động trực tiếp
tới tâm lý người tiêu dùng, làm cho
thị trường bị thu hẹp, sức mua
giảm,… ảnh hưởng đến hiệu quả
SXKD. công ty cần tập trung vào
các giải pháp để tháo gỡ khó khăn
như: tổ chức bố trí sản xuất hợp lý,
đầu tư chiều sâu, chuyển dịch cơ
cấu sản phẩm, phát huy sáng kiến
cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao
chất lượng sản phẩm; tiếp tục phối
hợp và hợp tác chặt chẽ hoạt động
kinh doanh của công ty với hoạt
động của tổng công ty và các đơn
vị thành viên… 

Phát huy các kết quả đạt được,
năm 2013, công ty thuốc lá thăng
Long  sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao; thực hiện Đề án tái cơ
cấu công ty trên cơ sở thực hiện tái

cấu trúc hệ thống, chuẩn bị tốt
nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng
tốt mọi vị trí sản xuất, công tác; Đẩy
mạnh hơn nữa các phong trào thi
đua yêu nước, đảm bảo tính thiết
thực, tiến tới mục tiêu cuối cùng là
việc làm, đời sống và thu nhập của
người lao động không ngừng được
nâng cao…Phấn đấu doanh thu
đạt 4.640 tỷ đồng, nộp ngân sách
được 2.031 tỷ đồng.

nhân dịp này, với những thành
tích đạt được, công ty thuốc lá
thăng Long đã vinh dự đón nhận
Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng
nhất do Đảng và nhà nước trao
tặng về thành tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
quân sự địa phương giai đoạn 2005
– 2009; tổng Liên đoàn Lao động
việt nam tặng cờ thi đua xuất sắc
toàn diện về phong trào cnvc và
hoạt động công đoàn.

nguYễn mai hoa

chuyên nghiệp, hiểu theo

nghĩa đơn giản là chuyên

tâm vào ngành nghề của

mình., vì khi dốc toàn lực vào đó thì

thường người lao động sẽ rất giỏi

trong phạm vi ngành nghề của

mình. chuyên nghiệp là biết cách

điều tiết công việc phù hợp với tiến

độ và môi trường xung quanh để

tạo nên hiệu quả tốt nhất. chuyên

nghiệp thể hiện qua tác phong

làm việc nhanh nhạy, khoa học kết

hợp với việc nắm vững về kiến

thức chuyên môn. Phong cách

“chuyên nghiệp” không chỉ có

trong những công việc có qui mô

lớn, mà phải thể hiện ngay trong

từng công việc nhỏ. 

nói tới chuyên nghiệp, người ta

dễ tưởng là cái gì đó to tát. nhưng

ngược lại, chuyên nghiệp có khi

được đánh giá ở những việc nhỏ

đến không ngờ. thí dụ như: “điện

thoại đổ chuông ba tiếng phải

nhấc máy”, “không trễ hẹn với

khách, “đi làm đúng giờ”, “biết cười

với khách hàng”,..

Xây dựng tác phong chuyên nghiệp
góp phần làm nên thành công 
của doanh nghiệp

Ngày 28/3/2013, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội
CNVC. Đại hội đã được nghe nhiều bài tham luận và kinh nghiệm từ các đơn
vị trong Công ty, nổi bật là bài tham luận với nội dung bổ ích và thiết thực cho
người lao động. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
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trong công ty, tính chuyên
nghiệp được “đo” trên từng nhân
viên. những công ty lớn, tồn tại lâu
đời,  đều chủ động xây dựng cho
mình một “chuẩn mực chuyên
nghiệp” và đòi hỏi nhân viên phải
tuân thủ.

trên thực tế, ở nước ta hiện nay
có nhiều người chưa ý thức được
tầm quan trọng của việc tạo cho
mình phong cách làm việc chuyên
nghiệp, điều này đã tạo nên một hệ
quả đáng lo ngại, đó là “sức ỳ” trong
khả năng sáng tạo. 

Dưới đây xin tóm tắt nội dung xây
dựng tính chuyên nghiệp như sau:

- tác phong công nghiệp: thể
hiện trước nhất ở việc tuân thủ và
biết quý trọng thời gian, nhiều
người chúng ta  vẫn thường có thói
quen sử dụng “giờ dây thun”, điều
này đã khiến chúng ta trở thành
kiểu mẫu của sự chậm chạp, lề mề
trong công việc. với các nước phát
triển, tuân thủ giờ giấc theo đúng
luật định là một trong những
nguyên tắc cơ bản, tiên quyết để
đưa doanh nghiệp đi đến thành
công, và nếu ở phương diện cá
nhân, thì đó là yếu tố đầu tiên để
nhà tuyển dụng chọn lựa.

- việc lập kế hoạch sẽ giúp cho
chúng ta xác định được mục tiêu và
dễ dàng hình thành nên những
bước đi chuẩn xác trong việc thực
hiện các mục tiêu. việc lập kế hoạch
và dự tính thời gian hoàn thành tạo
thói quen làm việc chủ động, có
trách nhiệm, đồng thời  góp phần
giúp công việc được tiến hành một
cách đồng bộ, ăn khớp và hiệu quả
hơn.

- Khả năng tự chủ và độc lập
trong công việc cho phép chúng ta
phát huy được tính sáng tạo của
mình thể hiện cho  mọi người thấy
rõ năng lực. tính độc lập và tự chủ

trong công việc sẽ giúp tránh khỏi
việc lúng túng và bối rối khi có bất
kỳ sự thay đổi nhân sự nào trong
nhóm hoặc phòng, ban.

- vô trách nhiệm, bảo thủ và
không có tinh thần cầu tiến là
những đức tính mà không một nhà
quản lý nào muốn có ở nhân viên
của mình. Sự thiếu trách nhiệm sẽ
dẫn đến cách làm việc qua loa, cẩu
thả có thể dẫn đến hậu quả nghiêm
trọng, hãy xem việc của công ty
như là việc của chính mình và dốc
hết sức để hoàn thành nó một cách
hiệu quả nhất.

- Xã hội phát triển không
ngừng, chính vì vậy mà những đòi
hỏi trong công việc sẽ ngày càng
cao và đa dạng. nếu không trang bị
cho mình những kiến thức phù hợp
với thời đại thì sẽ không tránh khỏi
việc bị đào thải.

- Sự thích ứng nhanh cũng là
một trong những thể hiện của tính
chuyên nghiệp. những gì đang
nắm trong tay hôm nay đều có thể
thay đổi vào ngày mai. nên chủ
động và chuẩn bị mọi điều kiện cần
thiết để khỏi phải lúng túng khi
gặp những biến đổi bất ngờ từ môi
trường làm việc.

- nghệ thuật giao tiếp luôn
được xem là chiếc chìa khóa vàng
đối với sự thành công. với một số
ngành nghề, giao tiếp và thuyết
phục khách hàng chiếm vị trí trọng
yếu trong thành công của các
doanh nghiệp. Đối với các cá nhân,
giao tiếp hiệu quả không những
giúp họ chiếm được cảm tình từ
người đối diện mà còn giúp họ chia
sẻ, học tập được  nhiều kinh
nghiệm, mở rộng các mối quan hệ
xã hội và nắm bắt nhanh chóng các
cơ hội để đi đến thành công.

- trang phục phù hợp sẽ hỗ trợ rất
nhiều cho công việc. nếu cách phục

trang và tác phong của người lao
động thể hiện đúng vị trí, tính chất
công việc, sẽ tạo được niềm tin sẽ
đảm nhận tốt nhất vai trò của mình,
thì đó là phong cách chuyên nghiệp.

- Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng
ngăn nắp, tuân thủ các điều lệ quy
định của công ty, tham gia tích cực
vào các phong trào hoạt động do
đoàn thể tổ chức; thân thiện hòa
đồng với đồng nghiệp, biết học hỏi
và giúp đỡ lẫn nhau; Hợp tác và
cạnh tranh lành mạnh trong mọi
trường hợp; tạo được sự tín nhiệm
và tin cậy từ cấp trên và đồng
nghiệp, đó chính là phong thái của
một nhân viên chuyên nghiệp.

- nghiêm túc trong công việc
không có nghĩa là luôn im lặng, cau
có và tách biệt với tập thể;  biết
cách thư giãn đúng lúc để tạo thêm
năng lượng cũng là một phần của
phong cách làm việc hiện đại.

tóm lại, xây dựng phong cách
làm việc chuyên nghiệp là một
trong những điều kiện cần cho sự
thành công của bạn. với phong
cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu
quả sẽ giúp bạn thu phục được
niềm tin và gặt hái được nhiều
thành quả hơn trong công việc.

tính chuyên nghiệp đòi hỏi
ngày càng thiết thực trong cuộc
sống, vì vậy nếu không muốn bị
đào thải, thì ngay từ bây giờ, chúng
ta nên bắt đầu kế hoạch xây dựng
cho mình hình ảnh một nhân viên
chuyên nghiệp thực sự. Hy vọng
những gợi ý trên đây sẽ giúp người
lao động tạo cho mình một phong
cách làm việc chuyên nghiệp và ấn
tượng tốt trong mắt đồng nghiệp
và đối tác.

bùi Cao phong 
Phó phòng KTKH 

Công ty Thuốc lá Đồng Tháp 
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Tổng quan Về Thị Trường bánh kẹo ViệT nam

những năm gần đây, bánh kẹo là ngành có tốc độ
tăng trưởng cao và ổn định tại việt nam. theo báo cáo
của bmi về ngành thực phẩm và đồ uống, tốc độ tăng
trưởng doanh số của ngành bánh kẹo (gồm cả socola)
trong giai đoạn 2010 - 2014 của việt nam ước đạt 
8-10% (vietnam Food and Drink report, bmi, Q3-2010).

với dân số khoảng 87 triệu người (GSo, 2010 và
http://www.gso.gov.vn), việt nam đang trở thành một
thị trường tiêu thụ bánh kẹo tiềm năng, tạo sức hấp
dẫn cho cả các nhà sản xuất trong nước và nhà đầu tư
nước ngoài. theo đánh giá của ac nielsen tháng
8/2010, có tới 56% dân số việt nam ở độ tuổi dưới 30
có xu hướng tiêu dùng bánh kẹo nhiều hơn thế hệ cha
ông của họ. mặt khác, mặt hàng bánh kẹo được tiêu
dùng chủ yếu ở khu vực thành thị và trong 05 năm trở
lại đây, tốc độ đô thị hóa đã tăng từ 20% đến 29,6%. vì
vậy, thị trường tiêu thụ đang rất rộng mở cho các nhà
sản xuất bánh kẹo (ac nielsen report 8, 2010).

Điều kiện khí hậu, văn hóa và tập quán tiêu dùng
của việt nam có những đặc trưng riêng. vì vậy, ngành
bánh kẹo tại việt nam cũng có những đặc điểm khác

với một số nước trong khu vực, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, việt nam là thị trường tiềm năng với tốc
độ tăng trưởng cao (10 - 12%/năm) so với mức trung
bình trong khu vực (3%/năm) và của thế giới 
(1 - 1,5%/năm). nguyên nhân là do mức tiêu thụ bánh
kẹo bình quân của việt nam hiện nay khá thấp, khoảng
1,8 kg/người/năm so với mức trung bình của thế giới
là 2,8 kg/người/năm.

Thứ hai, đặc điểm tiêu dùng bánh kẹo việt nam có
tính chất mùa vụ khá rõ nét. thị trường bắt đầu “nóng”
lên vào dịp từ 8 âm lịch (tết trung thu) đến tết nguyên
Đán. Sản lượng tiêu thụ trong thời điểm này chiếm tới
trên 60% tổng sản lượng tiêu thụ cả năm. Sau tết
nguyên Đán và vào mùa hè nắng nóng, sản lượng tiêu
thụ bánh kẹo thường rất chậm. 

Thứ ba, mức độ cạnh tranh trên thị trường khá gay
gắt. thị trường bánh kẹo việt nam không chỉ có nhiều
doanh nghiệp sản xuất lớn uy tín trong nước như Kinh
Đô, bibica, Hải Hà,... mà còn có rất nhiều sản phẩm của
các doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới như Kraft,
orion, Lotte, arcor, urc, v.v... 

Thứ tư: nguyên vật liệu đầu vào chính của ngành

Xây dựng Và phát triển thương hiệu 
bánh kẹo của Tổng công ty 
đến năm 2020
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đến từ hai nguồn: nhập khẩu (các nguyên liệu chính
như bột mì, đường, hương liệu và các chất phụ gia) và
nguyên liệu trong nước (đường, trứng, sữa.....). việc
nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng khá
lớn trong giá thành, vì vậy, sự tăng giá của các nguyên
liệu này trên thế giới trong những năm gần đây ảnh
hưởng rất lớn đến giá sản phẩm, hiệu quả sản xuất
kinh doanh của ngành. 

Thứ năm, mặt bằng công nghệ và trang thiết bị sản
xuất bánh kẹo của các doanh nghiệp trong nước hiện
nay khá hiện đại và đồng đều, được nhập khẩu từ các
quốc gia nổi tiếng về công nghệ sản xuất như Đan
mạch, Đức, Ý (bánh cookies, biscuits, wafer, layer cake),
Hàn Quốc (bánh mềm và bánh phủ socola). Đồng thời,
các nhà sản xuất có uy tín trong nước đều áp dụng các
tiêu chuẩn quốc tế như HaccP, iSo vào quá trình sản
xuất, thông tin sản phẩm minh bạch, đáp ứng được
yêu cầu ngày càng cao của khách hàng...

theo ước tính, thị trường việt nam hiện nay có
khoảng 30 doanh nghiệp trong nước, hàng trăm cơ sở
sản xuất nhỏ và một số công ty nhập khẩu bánh kẹo
nước ngoài. các doanh nghiệp trong nước với các tên
tuổi lớn như Kinh Đô (cả miền nam và miền bắc), Hữu
nghị, bibica, Hải Hà, tràng an v.v… ước tính chiếm tới
70% thị phần, bánh kẹo ngoại nhập chiếm khoảng
30% thị phần. 

các doanh nghiệp trong nước ngày càng khẳng
định được vị thế trên thị trường với sự đa dạng sản
phẩm (cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau),
chất lượng khá tốt và phù hợp với khẩu vị của người

tiêu dùng việt nam. các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đang dần
bị thu hẹp về quy mô sản xuất do vốn ít, công nghệ lạc
hậu, thiếu sự đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm. 

với lợi thế về giá rẻ so với hàng ngoại nhập, chất
lượng đảm bảo, thông tin minh bạch, nguồn gốc rõ
ràng, bánh kẹo nội đang có những ưu thế trong cuộc
chiến giành thị phần. trong vài năm gần đây, cuộc vận
động “người việt ưu tiên dùng hàng việt” đã trở nên
thiết thực hơn và thu hút được nhiều người tiêu dùng
quay lại với sản phẩm “made in việt nam”. cũng theo
đánh giá của ac nielsen năm 2011 có tới 57% người
tiêu dùng ở Hà nội và tP. Hồ chí minh thích tiêu dùng
bánh kẹo do việt nam sản xuất. tỷ lệ người tiêu dùng
thích sản phẩm ngoại tại tP.Hồ chí minh là 9% và ở Hà
nội là 19% (ac nielsen vietnam Grocery report, 2011).
nếu những quy định về nhãn mác hàng hóa nhập
khẩu được quản lý chặt chẽ hơn, ràng buộc nhiều hơn
về việc dán tem nhập khẩu với các ghi chú bắt buộc
phải có như đơn vị sản xuất, nhập khẩu, hạn sử dụng,
ngày sản xuất và tích cực chống nhập lậu tiểu ngạch
trốn thuế... thì khả năng cạnh tranh của bánh kẹo nội
sẽ càng được cải thiện.

XâY dựng VÀ pháT Triển ThưƠng hiệu bánh
kẹo VinaTaba

tổng công ty thuốc lá việt nam (vinataba) hiện
nay có 3 công ty lớn đang hoạt động kinh doanh
ngành bánh kẹo là công ty cổ phần thực phẩm Hữu
nghị (Hữu nghị Food), công ty cổ phần bánh kẹo Hải
Hà (Haihaco) và công ty tnHH Hải Hà-Kotobuki. mỗi
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công ty đều có những ưu thế riêng về một số sản
phẩm chủ đạo. Xét riêng trong thị trường nội địa, Hữu
nghị dẫn đầu thị trường về bánh mì nhân mặn (nhãn
Staff và Lucky) và đứng thứ hai về bánh trung thu. 
Haihaco có ưu thế nhất về kẹo, đặc biệt là kẹo mềm
(nhãn chew). Hải Hà-Kotobuki lại có lợi thế hơn về
bánh sinh nhật (nhãn origato). mỗi công ty lại có lợi
thế ở một phạm vi địa lý nhất định: Hữu nghị phát triển
mạnh ở miền bắc và đang xâm nhập thị trường miền
nam; Haihaco tương đối mạnh ở miền bắc và vào thị
trường miền nam chủ yếu thông qua kênh siêu thị. Hải
Hà-Kotobuki chủ yếu phát triển ở Hà nội và các tỉnh
lân cận và hầu như không có thị phần ở miền nam. 

tuy nhiên, nếu so sánh với Kinh Đô, tổng 3 công ty
bánh kẹo trực thuộc tổng công ty thuốc lá việt nam
mới chỉ bằng gần một nửa về quy mô doanh thu và
bằng 1/10 về vốn và lợi nhuận. và theo số liệu báo cáo
của các đơn vị thuộc vinataba, thì tổng doanh thu của
3 công ty bánh kẹo đang có sự sụt giảm. Hơn nữa, 
3 công ty bánh kẹo trực thuộc vinataba còn phải chịu
sức ép cạnh tranh rất lớn của các doanh nghiệp có yếu
tố nước ngoài như Kraff, Lotte, orion, urc v.v… với sức
mạnh tài chính và chiến lược kinh doanh bài bản, cùng
với kinh nghiệm tổ chức hệ thống phân phối-bán hàng.

Điểm yếu lớn nhất của 3 công ty là thiếu chiến lược
dài hạn đầu tư bài bản, thiếu nhân lực và vật lực để
cạnh tranh trên thị trường. bên cạnh đó còn rất nhiều
hạn chế như: phạm vi hoạt động còn bó hẹp, chỉ thực
sự phát triển mạnh tại khu vực miền bắc, hệ thống
phân phối-bán hàng chưa thực sự chuyên nghiệp. 

theo quyết định 166/QĐ-ttg của thủ tướng chính
phủ phê duyệt Đề án tái cấu trúc tổng công ty thuốc
lá việt nam giai đoạn 2012-2015, vinataba sẽ tiếp tục
duy trì các doanh nghiệp chiếm giữ 50% vốn điều lệ,
trong đó có các công ty sản xuất bánh kẹo. 

Để cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong
ngành bánh kẹo, trước hết các công ty sản xuất bánh
kẹo thuộc tổng công ty thuốc lá việt nam phải xác
định lại tầm nhìn và sứ mệnh của mình, tiếp đến là xây
dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh và tổ
chức lại mạng lưới phân phối-bán hàng theo mô hình
hiện đại, khoa học, bài bản và hiệu quả. theo đó: 

* Tầm nhìn đến 2020: trở thành doanh nghiệp
bánh kẹo dẫn đầu việt nam và hướng tới nằm trong
top doanh nghiệp bánh kẹo có uy tín hàng đầu của
khu vực Đông nam Á.

* Sứ mệnh: cam kết mang đến cho mọi người
những sản phẩm bánh kẹo ưu việt, an toàn, giàu dinh
dưỡng với tình yêu, sự trân trọng và trách nhiệm cao.

• Đối với người tiêu dùng: cung cấp các sản phẩm
bánh mứt kẹo, thực phẩm an toàn, đảm bảo dinh
dưỡng và tiện lợi cho tất cả mọi người.

• Đối với cổ đông: mang lại lợi nhuận tối đa trong dài
hạn, thực hiện tốt việc quản trị rủi ro để cổ đông an
tâm với các khoản đầu tư.

• Đối với đối tác: Hợp tác trong sự tôn trọng và cam
kết xây dựng chuỗi giá trị, mức lợi nhuận hợp lý, tạo ra
những giá trị bền vững giữa các thành viên trong chuỗi
cung ứng.

• Đối với nhân viên: tạo mọi điều kiện vật chất và
môi trường văn hóa để nhân viên phát triển tối đa
năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo, nhiệt huyết
cống hiến để xây dựng sự nghiệp cá nhân và phát triển
công ty một cách bền vững.

• Đối với xã hội: Luôn chủ động tham gia một cách
có hiệu quả vào các chương trình hướng đến cộng
đồng, xã hội; gắn sự phát triển của công ty với việc bảo
vệ môi trường và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

* một số mục tiêu cụ thể:

• Về sản lượng: phấn đấu đạt sản lượng là 50.000 tấn
(năm 2020), duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng
năm 6,5%; sản lượng tiêu thụ trong nước chiếm
khoảng 90%, còn lại 10% xuất khẩu.

• Về thị trường: 

các sản phẩm bánh kẹo của tổng công ty sẽ hướng
tới nhóm khách hàng mục tiêu là tầng lớp trẻ, có thu
nhập từ khá trở lên, sống chủ yếu ở khu vực thành thị.
thị trường mục tiêu sẽ là Hà nội, tP. Hồ chí minh, các
thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh. trong thời gian tới,
các công ty bánh kẹo tiếp tục giữ vững và mở rộng thị
phần tại Hà nội và các tỉnh phía bắc; từng bước xâm
nhập và mở rộng thị phần tại các tỉnh miền trung-tây
nguyên và miền nam; hoàn thành việc xây dựng hệ
thống phân phối-bán hàng chuyên nghiệp trên toàn
quốc, phát triển hệ thống bakery tại Hà nội, tP. Hồ chí
minh, và các tỉnh lân cận.

Đối với xuất khẩu: các nước aSEan và Đông Á,
trọng tâm là trung Quốc, nhật bản, Hàn Quốc sẽ là thị
trường mục tiêu đạt được trong thời gian tới. Ấn Độ,
châu Phi là các thị trường mục tiêu mở rộng, còn châu
âu và bắc mỹ là các thị trường mục tiêu kỳ vọng.

với quyết tâm cao, tin tưởng rằng, trong tương lai
không xa, các sản phẩm bánh kẹo của tổng công ty sẽ
có một diện mạo mới.

nguYễn ViệT dũng
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tổng công ty thuốc lá việt nam hiện có 23 đơn vị
thành viên với tổng số 14.027 công nhân viên
chức - lao động (cnvc-LĐ), trong đó, có 6.354 nữ

cnvc-LĐ, chiếm 45,4% tổng số lao động. theo số liệu
thống kê (tính đến 31/12/2012), lãnh đạo tổng công
ty có 01 chị giữ chức Phó tổng Giám đốc tổng công ty;
ban Giám đốc đơn vị có 05 chị là Phó Giám đốc; 12 chị
là Kế toán trưởng; 11 chị làm trưởng, Phó phòng, ban
và tương đương tổng công ty trở lên. về nữ cán bộ
đoàn thể,  có 01 chị làm Ủy viên bcH Đảng ủy tổng
công ty; Ủy viên bcH công đoàn tổng công ty: có
10/25 chị; chủ tịch công đoàn cơ sở: 11/25 chị. 

trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh
đạo tổng công ty với hơn 20 năm gắn bó cùng phong
trào “vì sự tiến bộ của phụ nữ”, đội ngũ nữ cnvc-LĐ
tổng công ty đã không ngừng phấn đấu vươn lên,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng
góp cho sự phát triển của tổng công ty, sự phát triển
chung của đất nước và sự nghiệp bình đẳng giới, giữ
gìn và phát huy văn hóa doanh nghiệp. Ở bất kỳ vị trí
công tác nào, chị em cũng thể hiện tinh thần trách
nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, biết
lắng nghe, dân chủ trong lãnh đạo và quản lý, có khả
năng thuyết phục, tác phong sâu sát,… luôn được

cnvc-LĐ tin cậy. trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh
nào, đa phần chị em đều tích cực tham gia học tập,
nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực công tác,
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các
đoàn thể đều là những người tâm huyết, nhiệt tình với
công việc, có năng lực tập hợp quần chúng. trong các
chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các
chương trình an sinh xã hội cũng không bao giờ thiếu
vắng vai trò của phụ nữ, đem lại những thành tích nổi
bật.

hoÀn ThÀnh TỐT nhiệm VỤ Với XÃ hội

trong 05 năm qua (2008 – 2012), phong trào “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà”  đối với nữ cnvc-LĐ tổng
công ty thuốc lá việt nam là một phong trào thiết
thực, toàn diện, là tiêu chí để mỗi nữ cnvc-LĐ phấn
đấu xây dựng cho mình một gia đình ấm no, bình
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời cũng là cơ sở để
chị em khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối
với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển kinh tế-
xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa -
hiện đại hóa. thông qua phong trào thi đua, nữ cnvc-
LĐ tổng công ty đã phát huy tốt vai trò của người lao
động làm công việc nhà nước, người mẹ, người vợ,
người quản lý gia đình.

phỤ nữ TCT ThuỐC lá ViệT nam: 

đóng góp tích cực vào sự phát
triển của Tổng công ty

Trong quá trình phát
triển, lớn mạnh của
Tổng công ty Thuốc lá
Việt Nam, một phần
không thể thiếu, đó là
hình ảnh của nữ CNVC-
LĐ tài năng, nhân hậu,
giỏi việc nước, đảm việc
nhà, đã đóng góp tích
cực vào sự phát triển
của Tổng công ty trong
những năm qua.
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trong sản xuất thuốc lá điếu, nữ cnvc-LĐ tổng công
ty luôn có tinh thần trách nhiệm, có nhiều sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, làm việc với năng suất, chất lượng hiệu quả
cao, chấp hành nghiêm chỉnh quy trình kỹ thuật, đảm
bảo an toàn vệ sinh lao động. Điển hình là nữ cnvc-LĐ
tại các công ty: thuốc lá thăng Long, thuốc lá Sài Gòn,
vinataba Philip morris, nhiều chị đã đạt nhiều thành tích
trong phong trào thi đua lao động giỏi. 

trong công tác nghiên cứu khoa học, nữ cnvc-LĐ
đã tham gia nghiên cứu thành công các đề tài khoa
học kỹ thuật cấp ngành, cấp nhà nước có tính thực tiễn
cao, trong 3 năm (2010 – 2012), các chị đã đảm nhận
18/22 đề tài, trong đó có 02 đề tài đạt loại xuất sắc, 12
đề tài đạt loại khá.

nữ cnvc-LĐ Khối kinh doanh dịch vụ, bánh kẹo, đã
cùng với cnvc-LĐ đơn vị nghiên cứu phát triển một
số dòng sản phẩm bánh kẹo mới, bánh tươi, sản phẩm
ruốc, giò,… được người tiêu dùng ưa chuộng.

trong lĩnh vực nguyên liệu, nữ cnvc-LĐ các công
ty nguyên liệu luôn hưởng ứng phong trào “chung sức
xây dựng nông thôn mới”, cùng với cnvc-LĐ trong
đơn vị đầu tư, thu mua nguyên liệu cho nông dân tại
các vùng trồng, tạo việc làm, thu nhập cho  nông dân,
đóng góp ủng hộ cho việc xây dựng nông thôn mới tại
các địa phương , góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất
nông nghiệp và phát triển nông thôn.

nữ cnvc-LĐ Khối văn phòng đã tích cực, chủ động
trong việc tham mưu, đề xuất quản lý hoạt động sản
xuất kinh doanh, xây dựng Đề án tái cơ cấu tổng công
ty… 

tổng kết công tác thi đua hàng năm, có từ 80 - 90%
nữ cnvc-LĐ các đơn vị đạt danh hiệu “Lao động giỏi”,
nhiều chị được nhận bằng khen của thủ tướng chính
Phủ, tổng Liên đoàn Lao động việt nam, bộ công
thương, công đoàn công thương việt nam. tiêu biểu

là chị Quách Kim anh – Phó tổng Giám đốc, chị châu
Hồng nga – chánh văn phòng tổng công ty được tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng ba. trong 03 năm
qua, có 77 chị được kết nạp vào Đảng cộng sản việt
nam.

Hưởng ứng phong trào “lá lành đùm lá rách”, “uống
nước nhớ nguồn”, cùng với cnvc-LĐ trong tổng công
ty, nữ cnvc-LĐ đóng góp phụng dưỡng 60 mẹ việt
nam anh hùng,  03 thương binh nặng, xây tặng 108
nhà tình thương, 273 nhà tình nghĩa và các hoạt động
từ thiện khác, như đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp
nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ hỗ trợ trẻ em tàn tật.
tổng số tiền cho hoạt động từ thiện trên 30 tỷ đồng.  

Chăm lo CuôC SỐng gia đình 

“Đảm việc nhà”  là một đức tính truyền thống quý
báu của người phụ nữ. Song song với việc hoàn thành
tốt nhiệm vụ ở đơn vị, với vai trò là người thầy đầu tiên
của con người, chị em đã xác định được nhiệm vụ của
mình là phải tạo dựng nền nếp gia phong, giáo dục
con cái, trở thành người có ích cho xã hội. Điều đó
được thể hiện qua Hội nghị “tuyên dương con cnvc-
LĐ học giỏi, sống tốt” hàng năm của công đoàn tổng
công ty, khen thưởng học sinh giỏi của đơn vị, nhiều
chị có con đạt học sinh giỏi xuất sắc, điển hình như: chị
trần thị Hoàng mai - văn phòng tct thuốc lá việt nam
có con đạt giải nhất tiếng anh trên internet cấp thành
phố;  chị Đoàn thị mai - công ty thuốc lá thanh Hóa
có 2 con đều đạt giải ba cuộc thi toán trên internet cấp
tỉnh; chị trần thị mỹ Hằng - công ty thuốc lá Sài Gòn
có con đạt Huy chương bạc môn taewondo quốc gia
và quốc tế trong nhiều năm liền…

với những hiểu biết về pháp luật, về sức khỏe cộng
đồng và sức khỏe sinh sản, các chị không những biết
chăm sóc sức khỏe của bản thân, mà còn chăm sóc sức
khỏe cho gia đình thông qua những bữa ăn đầy đủ
chất dinh dưỡng và phù hợp với từng lứa tuổi.

Kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm
việc nhà” đối với nữ cnvc-LĐ tổng công ty thuốc lá
việt nam những năm qua được thể hiện cụ thể  bằng
thành tích xuất sắc trong công tác mà các cấp, các
ngành công nhận. theo Sơ kết phong trào thi đua “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà” trong 03 năm gần đây (2010
– 2012), toàn tổng công ty có 4.955 chị đạt danh hiệu
phụ nữ “Hai giỏi”;  03 tập thể và 05 cá nhân được công
đoàn công thương việt nam tặng bằng khen; 25 tập
thể và 24 cá nhân được công đoàn tổng công ty thuốc
lá việt nam khen thưởng.

nguYễn SƠn hùng

Hội thi cắm hoa trong CNVC-LĐ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn
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1. nhu Cầu Tiêu dùng Của Thị Trường 
ThuỐC lá 

Sự tồn tại của dân số hút thuốc và nhu cầu thị
trường là cơ sở và điều kiện tiên quyết cho sự phát
triển của ngành công nghiệp thuốc lá trên thế giới. từ
khi công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (Fctc) của
tổ chức y tế thế giới (wHo) có hiệu lực, các quốc gia
dần dần ngăn chặn trẻ em tiếp xúc với thuốc lá,
khuyến khích những người hút thuốc bỏ thuốc lá theo
các định hướng chính thông qua việc tiếp tục cho tăng
thuế các sản phẩm thuốc lá, tăng cường tuyên truyền
cảnh báo về sự nguy hại của thuốc lá, thực hiện một
loạt các biện pháp kiểm soát các hoạt động sản xuất
sản phẩm thuốc lá để giảm tỷ lệ dân số người hút
thuốc. 

tuy nhiên, việc tiêu thụ thuốc lá có một mức độ các
đặc tính cố hữu nhất định. mặc dù các biện pháp kiểm
soát thuốc lá ngày càng khắt khe, ở một số nước phát
triển cho thấy, tỷ lệ dân số hút thuốc có xu hướng đi
xuống, nhưng về tổng thể, tỷ lệ hút thuốc ở người
trưởng thành trên thế giới vẫn ở mức cao, độ tuổi
thanh thiếu niên hút thuốc ngày càng trẻ hơn, dân số
hút thuốc trên thế giới vẫn tăng mà không suy giảm.
theo số liệu thống kê năm 2012 của wHo, tỷ lệ trung
bình của dân số trưởng thành hút thuốc lá là 32% đối
với nam giới và 8% đối với nữ; theo đó tỷ lệ hút thuốc
ở nam cao nhất là 71% (Kiribati), thấp nhất là 8%
(Ethiopia); tỷ lệ phụ nữ hút thuốc cao nhất là 50%
(nauru),  thấp nhất là 0,4% (Sri Lanka, ai cập và các
nước khác). Số người đàn ông và phụ nữ hút thuốc

trung bình cao nhất là 57% (Kiribati), ít nhất là 4%
(Ethiopia).  theo ước tính, năm 2012, tỷ lệ bình quân
số người thành niên hút thuốc toàn cầu là 22%. tổng
số lượng người hút thuốc lá đạt 1,2 tỷ người, trong đó
nam 95 triệu người, nữ 25 triệu người.  theo dữ liệu
ước tính của Dự án Global youth tobacco Survey
(GytS), những thanh thiếu niên ở độ tuổi 13 đến 15, tỷ
lệ nam và nữ hút thuốc lần lượt vào khoảng 22%  và
16%,  tổng dân hút thuốc ở lứa tuổi này đạt hơn 100
triệu người.  

theo thống kê khu vực, tỷ lệ hút thuốc ở nam và nữ
trưởng thành ở châu Phi lần lượt là 17%  và 3%, châu
mỹ 26% và 16%,  Đông nam Á 30%  và 5%, châu âu
41% và 22%, phía Đông Khu vực Địa trung Hải 33% và
4%, ở khu vực tây thái bình Dương 51% và 4%.  theo
số liệu thống kê về mức độ phát triển kinh tế, nam giới
và phụ nữ trưởng thành ở các nước thu nhập cao là
32% và 19%;  ở các nước có thu nhập trung bình cao là
37% và 15%; ở các nước thu nhập thấp và thu nhập
trung bình thấp là 39% và 4%;  ở các nước có thu nhập
thấp là 30% và 4%. Sự khác biệt về tỷ lệ nam giới hút
thuốc ở những quốc gia có mức độ phát triển kinh tế
khác nhau là tương đối nhỏ, nhưng tỷ lệ phụ nữ hút
thuốc trong những quốc gia này lại khác nhau nhiều.
Đặc tính chung là nền kinh tế càng phát triển, tỷ lệ phụ
nữ hút thuốc càng cao. 

Do sự tồn tại của một số lượng lớn dân số hút
thuốc,  từ đó tạo ra quy mô lớn về nhu cầu thị trường.
ước tính năm 2012, tổng lượng tiêu thụ của các sản
phẩm thuốc lá toàn cầu đạt hơn 7.900 tỷ điếu, trong

tình hình sản xuất & kinh doanh 
của ngành thuốc lá thế giới năm 2012

Năm 2012, trước sức ép gia tăng về kiểm soát thuốc lá và môi trường kinh tế
tiếp tục suy giảm, dân số hút thuốc trên thế giới và mức tiêu thụ thuốc lá vẫn
tăng trưởng ổn định.  Cơ  cấu sản phẩm thuốc lá được tăng cường điều chỉnh
hướng đến đa dạng hóa, mức độ tập trung vào thị trường thuốc lá được duy
trì, việc nhất thể hóa theo chiều sâu của ngành Công nghiệp thuốc lá càng
được thúc đẩy hơn nữa. Các công ty thuốc lá đa quốc gia duy trì được đà phát
triển tốt là nhờ thông qua công tác tổng thể trong việc tích hợp thương hiệu,
điều chỉnh cơ cấu, đổi mới, kiểm soát chi phí và rủi ro. 
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đó thuốc lá điếu khoảng 6.100 tỷ điếu, bidi khoảng
1.100  tỷ điếu, xì-gà (cigar), thuốc lá tẩu (pipe tobacco),
thuốc lá hít (Snuff và Snus), thuốc lá nhai (chewing to-
bacco), thuốc lá vấn tay (roll-your-own tobacco) và các
sản phẩm thuốc lá khác khoảng 700 tỷ điếu, mức tiêu
thụ bình quân đầu người (sản phẩm thuốc lá các cỡ)
khoảng 1.150 điếu. tổng doanh số sản phẩm thuốc lá
lên tới khoảng 770 tỷ uSD, bình quân chi tiêu đầu
người khoảng 110 uSD. 

2. Thị Trường Cung Ứng nguYên liệu lá VÀ
CáC Sản phẩm ThuỐC lá  

lá thuốc lá 

nguyên liệu thuốc lá bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu
tố như điều kiện tự nhiên, chính sách kinh tế và nhu
cầu thị trường. theo số liệu của universal tobacco Leaf,
sản lượng lá vàng sấy (Fcv) năm 2012 đạt 4.602.000
tấn, đạt mức cao nhất kể từ năm 1997,  tăng 2,4% so
với năm trước  (trừ khi có ghi chú khác, các con số sau
đây đề cập đến tốc độ tăng trưởng so với năm trước);
lá burley 567.000 tấn, giảm 26,8%;  lá oriental 238.000

tấn, tăng 10,2%; lá nâu phơi (Dark air-cured) 122.000
tấn, giảm 9,0%; lá nâu (Dark fire-cured) 51.000 tấn,
giảm 6,6%.  

Hiện nay trên toàn thế giới có hơn 120 quốc gia và
khu vực trồng thuốc lá. brazil là nước sản xuất lá Fcv
lớn thứ hai trên thế giới (sau trung Quốc), đồng thời là
nước xuất khẩu lá Fcv lớn nhất thế giới. Do bị ảnh
hưởng bởi thời tiết khô hạn nghiêm trọng và diện tích
trồng thuốc lá bị thu hẹp, nên sản lượng thuốc lá của
brazil trong năm 2012 đã giảm đáng kể. Sản lượng lá
Fcv trong năm đạt 610.000 tấn, giảm 13,2%, sản lượng
lá burley là 88.000 tấn, giảm 18,9%. Ấn Độ là nước sản
xuất thuốc lá lớn thứ ba trên thế giới, sản lượng lá Fcv
năm 2012 đạt 273.000 tấn, giảm 1,6%;  Sản lượng
thuốc lá của Ấn Độ trong năm 2012 đạt trên 700.000
tấn. thuốc lá mỹ sau khi giảm liên tục từ năm 2009 đến
năm 2011, trong năm 2012 đã tăng trưởng trở lại, sản
lượng lá Fcv năm 2012 đạt 204.000 tấn, lá burley
91.000 tấn, lá nâu phơi 12.000 tấn, lá nâu 21.000 tấn;
tăng lần lượt là 21,0%, 27,0%, 12,1% và 10,1%. 

Tình hình tăng trưởng sản lượng lá nguyên liệu trên thế giới (đVT: 1.000 tấn)

Các loại lá 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FCV 3.589 3.758 4.034 3.942 3.869 4.173 4.320 4.540 4.492 4.602

burley 778 887 773 722 722 735 835 750 775 567

oriental 342 352 352 267 267 267 275 248 216 238

lá nâu phơi 151 145 145 145 145 135 129 130 134 122

lá nâu  54 37 37 37 40 54 53 55 54 51

Quy mô sản lượng thuốc lá ở châu Phi tuy nhỏ,
nhưng có vị trí quan trọng trong thị trường xuất khẩu.
trong năm 2012, sản lượng lá Fcv của Zimbabwe đạt
144.000 tấn, tăng 8,8%;  sản lượng tại tanzania, malawi
chủ yếu bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các yếu tố kỹ
thuật, có khả năng giảm mạnh, trong đó Fcv của tan-
zania đạt 70.000 tấn, giảm 42,8%;  Fcv của malawi đạt
12.000 tấn. tuy nhiên, dù chịu ảnh hưởng từ các yếu tố
về thời tiết, sản lượng lá Fcv trong năm 2012 tại Zam-
bia, nam Phi, congo (brazzaville), uganda, Kenya,
mozambique vẫn tiếp tục tăng trưởng. argentina là
nước sản xuất thuốc lá lớn thứ hai ở nam mỹ, sản lượng
lá Fcv trong năm 2012 là 74.000 tấn, giảm 13,1%.  Sản
lượng thuốc lá của Liên minh châu âu và các nước ciS
năm 2012 về mặt tổng thể đang trong xu hướng giảm,
trong đó sản lượng lá Fcv là 134.000 tấn, lá burley
48.000 tấn, lần lượt giảm 11,3% và 12,7%. trong số các
nước có quy mô sản xuất lá Fcv tương đối lớn, thì
trong năm 2012, bangladesh đạt sản lượng 90.000 tấn,

không thay đổi so với năm 2011, indonesia 48.000 tấn,
tăng 27,7%; Philippines 44.000 tấn, giảm 2,9%; Ý là
30.000 tấn, giảm 30,7%. thổ nhĩ Kỳ là nước sản xuất
thuốc lá oriental chính của thế giới, nhưng sản lượng
tiếp tục giảm trong các năm 2008 – 2011 và phục hồi
trở lại lên 55.000 tấn vào năm 2012, tăng 26,8%. cũng
cần lưu ý trường hợp của Hy Lạp, sau nhiều năm, sản
lượng thuốc lá suy giảm, nhiều nông dân sống trong
tình cảnh kinh tế trì trệ, thiếu việc làm và không có
kênh thu nhập…, họ đã quay lại sản xuất thuốc lá.
năm 2012, lá phương Đông đạt 19.000 tấn, tăng 5,6%;
sản lượng lá Fcv đạt 6.000 tấn, tăng 9,1%. 

Thuốc lá điếu

trong số các sản phẩm trong ngành thì thuốc lá
điếu là mặt hàng chính, nhưng tổng số thuốc lá điếu
trên thế giới theo tỷ lệ đang có xu hướng giảm. Hiện
nay, trên thế giới có hơn 130 quốc gia và khu vực sản
xuất thuốc lá điếu, nhưng mức độ tập trung sản xuất
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cao, quy mô lớn nhất của 20 quốc gia hàng đầu và các
khu vực chiếm hơn 80% tổng sản lượng trên thế giới.
năm 2012, tổng sản lượng thuốc lá điếu trên thế giới
đạt khoảng 6,3 nghìn tỷ điếu, về cơ bản tương đương
với năm trước; thuốc lá điếu chiếm khoảng 80%  tổng
số các sản phẩm thuốc lá, giảm với mức độ nhất định
so với năm trước. 

trong những năm gần đây, do lệnh cấm hút thuốc
lá ở nơi công cộng ngày càng nghiêm ngặt, thuế thuốc
lá và giá bán tiếp tục tăng, và chịu ảnh hưởng bởi các
yếu tố như thị trường và chính sách kinh tế liên tục
thay đổi, khiến việc sản xuất thuốc lá điếu ở nhiều
nước đã xuất hiện những biến động với mức độ khác
nhau. từ năm 2001 đến năm 2011, tổng sản lượng
thuốc lá điếu trên thế giới tăng từ 5.649 tỷ điếu lên
6.293,2 tỷ điếu, tăng 11,4%.  Hiện trong số 20 quốc gia
và vùng lãnh thổ có quy mô sản xuất lớn nhất, trừ
trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng, có 14 quốc
gia tiếp tục tăng trưởng, trong đó bangladesh đã tăng
từ 33,9 tỷ lên 86,8 tỷ điếu, tăng 156%; ba Lan tăng từ
80,6 tỷ lên 150,5 tỷ điếu, tăng 86,7%; việt nam tăng từ
63,3 tỷ lên 105,4 tỷ điếu, tăng 66,5%; thụy Sĩ từ 33,2 tỷ
lên 55 tỷ điếu, tăng 65,7%; Philippines từ 79 tỷ lên
120,8 tỷ điếu, tăng 52,9%; Pakistan từ 58,1 tỷ lên đến
81,4 tỷ điếu, tăng 40,1%; Hàn Quốc từ 95 tỷ lên 130,4
tỷ điếu, tăng 37,3%; ukraina từ 69,4 tỷ lên 94,5 tỷ điếu,
tăng 36,2%; mexico từ 49,4 tỷ lên 63,3 tỷ điếu, tăng
28,1%; Ấn Độ từ 86,3 tỷ lên 110 tỷ điếu, tăng 27,5%; ai
cập từ 66 tỷ lên 82 tỷ điếu, tăng 24,2%, indonesia từ
236,6 tỷ lên 280,7 tỷ điếu, tăng 18,6%, nga từ 374 tỷ
lên 398,1 tỷ điếu, tăng 6,4%; Đức từ 213,8 tỷ lên 220,1
tỷ điếu, tăng 2,9%. trong cùng kỳ, có 5 quốc gia trong
xu hướng sụt giảm sản lượng, trong đó nhật từ 258,9
tỷ xuống còn 128,6 tỷ điếu, giảm 50,3%; mỹ từ 562,8 tỷ
xuống còn 318,9 tỷ điếu, giảm 43,3%; Hà Lan từ 120,4
tỷ xuống còn 86,4 tỷ điếu, giảm 28,2%; brazil từ 118,7
tỷ xuống còn 103,2 tỷ điếu, giảm 13,1%; thổ nhĩ Kỳ từ
125,3 tỷ xuống còn 112,1 tỷ điếu, giảm 10,5%.  

trong lúc sản lượng thuốc lá điếu biến động, sản

lượng tiêu thụ ớ các nước cũng cho thấy tăng và giảm
theo xu hướng này. trong năm 2012, trừ trung Quốc,
sản lượng thuốc lá điếu trên thế giới vào khoảng 3,6
nghìn tỷ điếu, tăng nhẹ so với năm trước. indonesia
tiếp tục có sự tăng trưởng nhanh chóng trong những
năm gần đây, hiện nước này đã trở thành thị trường
thuốc lá lớn thứ ba trên thế giới. trong số các nước và
khu vực có mức tiêu thụ tăng trưởng trong năm 2012,
thì indonesia đạt mức 302,5 tỷ điếu, tăng 8,2%; nhật
đạt 196,6 tỷ điếu, tăng 0,7%  (chủ yếu do tác động của
một trận động đất lớn, sau khi giảm mạnh vào năm
2011, nay phục hồi trong ngắn hạn); Philippines đạt
102,2 tỷ điếu, tăng 5,0%; thổ nhĩ Kỳ đạt 99,2 tỷ điếu,
tăng 8,8%. trong số các nước và khu vực có sự suy
giảm trong năm là 27 nước thành viên Eu, với tổng
mức tiêu thụ đạt 520 tỷ điếu, giảm 6,3%. trong đó, Đức
đạt 83,4 tỷ điếu, giảm 1,2%;  Ý đạt  78,7 tỷ điếu, giảm
7,9%;  tây ban nha đạt 53,5 tỷ điếu, giảm 11,7%;  ba Lan
đạt 52,1 tỷ điếu, giảm 6,1%;  Pháp đạt 51,5 tỷ điếu,
giảm 4,9%. nga đạt 370 tỷ điếu, giảm 1,3%;  mỹ đạt 270
tỷ điếu, giảm 1,8%, Hàn Quốc đạt 89,3 tỷ điếu, giảm
0,9%;  ukraina đạt 83,4 tỷ điếu, giảm 2,6%, argentina
đạt 43,4 tỷ điếu, giảm 0,9%; mexico đạt 33,6 tỷ điếu,
giảm 2,2%. 

3. động Thái Của CáC Công TY ThuỐC lá lớn  

Hiện nay, thị trường thuốc lá trên thế giới, trừ trung
Quốc, bao gồm cả sản phẩm thuốc lá hoặc nguyên liệu
thuốc lá, đã hiện diện cơ cấu độc quyền rõ ràng hơn,
thị trường có mức độ tập trung cao. trong thị trường
thuốc lá điếu, thì các công ty chủ đạo là Philip morris
international, british american tobacco, Japan to-
bacco, imperial tobacco, bốn công ty thuốc lá đa quốc
gia hàng đầu. thị trường nguyên liệu lá, các công ty
chủ đạo là universal Leaf và alliance one international. 

philip morris international (pmi) 

Sau khi tách ra từ tập đoàn altria vào năm 2008,
công ty này nỗ lực thúc đẩy việc mở rộng thị trường
thuốc lá bên ngoài nước mỹ, đặc biệt là tập trung vào
các thị trường mới nổi ở châu Á, Đông âu và châu Phi,
doanh số thuốc lá điếu tăng trưởng ổn định, các sản
phẩm thuốc lá khác tăng trưởng nhanh chóng. thương
hiệu cốt lõi của công ty này là marlboro đã chiếm được
lợi thế cạnh tranh nổi bật hơn nữa. tổng số lượng
thuốc lá điếu bán trong năm 2012 đạt  927 tỷ điếu
(không bao gồm yếu tố mua lại các công ty), tăng
1,3%; tại các thị trường Đông âu, trung Đông và châu
Phi bán được 303,8 tỷ điếu, tăng 4,7%; các thị trường
châu Á bán được 326,6 tỷ điếu, tăng 4,2%. Doanh thu
cả năm của công ty đạt 77,39 tỷ uSD, tăng 1,4%;  nộp
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thuế đạt 46,02 tỷ uSD, tăng 1,7%, lợi nhuận đạt 14,15
tỷ uSD, tăng 4,0%; tổng tài sản đạt 37,67 tỷ uSD, tăng
6,1%.  theo bảng xếp hạng năm 2012 của tạp trí For-
tune Global, trong danh sách top 500 doanh nghiệp
trên thế giới, Philip morris international đứng thứ 355,
lên một bậc so với năm trước.  

british american Tobacco (baT)

thành lập vào năm 1902, từ lâu công ty này đã có
những ảnh hưởng quan trọng đối với ngành công
nghiệp thuốc lá thế giới với rất nhiều động thái chiến
lược có ý nghĩa "xu thế" nhất định.  năm 2012, công ty
này tăng cường sức mạnh tổng thể vào việc nỗ lực
phát triển thị trường các sản phẩm thay thế thuốc lá
truyền thống. Đầu tư hơn £100 triệu dành riêng cho
việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuốc
lá không khói, mua lại cn creative  - một công ty
chuyên kinh doanh thuốc lá điện tử.  công ty này cho
ra mắt thương hiệu xì-gà mới Dunhill, tiếp tục củng cố
thị trường thuốc lá sợi, thuốc lá hít và thuốc lá nhai ở
thị trường châu âu và mỹ, tích cực phát triển sản phẩm
thuốc lá thế hệ kế tiếp (next-generation Products).
trong khi đó ở thị trường thuốc lá điếu, công ty này
kiên trì đầu tư vào 04 thương hiệu quốc tế (Dunhill,
Kent, Lucky Strike và Pall mall), thông qua việc đổi mới
sản phẩm, đổi mới công nghệ và đổi mới quản lý, tiếp
tục duy trì động lực phát triển bền vững. tổng số lượng
hàng bán cả năm đạt 694 tỷ điếu thuốc lá, giảm 1,6%;
số lượng tiêu thụ của 04 thương hiệu quốc tế đạt 232
tỷ điếu, tăng 3,0%. trong đó, Dunhill đạt khoảng 49 tỷ
điếu, tăng 2,0%;  Kent đạt khoảng 67 tỷ điếu, tăng
1,0%; Lucky Strike khoảng 33 tỷ điếu, tăng 11,0%;  Pall
mall  xấp xỉ 83 tỷ điếu, tăng 3,0%. các thương hiệu
quốc tế khác đạt 377 tỷ điếu, tăng 2,0%.  thu nhập
doanh thu cả năm đạt £45,87 tỷ (72,75 tỷ uSD), giảm
0,5%;  nộp thuế đạt £30,68 tỷ (48,66 tỷ uSD), giảm
0,1%; lợi nhuận đạt £5,41 tỷ (8,58 tỷ uSD), tăng 14,7%.
tổng tài sản tính đến cuối năm đạt £27,33 tỷ (43,34 tỷ

uSD), tăng 0,8%. theo bảng xếp hạng năm 2012 của
tạp trí Fortune Global, trong danh sách top 500 doanh
nghiệp trên thế giới, bat đứng thứ 445, tăng 21 bậc so
với năm trước.  

Japan Tobacco intenational (JTi)

năm 2012, kinh doanh nội địa của công ty đang
dần phục hồi từ trận động đất ở nhật bản, doanh số
bán thuốc lá tiếp tục tăng trưởng ở thị trường nhật
bản, số lượng thuốc lá bán của cả năm đạt 117,1 tỷ
điếu, tăng 8,0%; chiếm 59,5% thị phần trong nước, cao
hơn năm trước 3,9 điểm phần trăm. Do tác động từ
nhiều quốc gia trong việc thực hiện các quy định liên
quan của Fctc, công ty quyết định đổi tên thương
hiệu hàng đầu là mild Seven thành "mEviuS", chính
thức áp dụng trên thế giới vào đầu năm 2013. trong
khi đó, công ty tích cực thúc đẩy các chiến lược phát
triển tất cả các dòng sản phẩm thuốc lá, và không
ngừng nâng cao mở rộng thị trường các sản phẩm
thay thế thuốc lá truyền thống. trong năm 2012, công
ty này đã mua lại công ty sản xuất sợi thuốc lá Gryson
của bỉ và công ty sản xuất thuốc lá tẩu nakhla của ai
cập. trong công tác mở rộng thị trường thuốc lá quốc
tế, công ty đạt kết quả quan trọng hơn. năm 2012, số
lượng bán hàng đạt 436,5 tỷ điếu, tăng 2,5%.  tám
thương hiệu toàn cầu hàng đầu đạt  268,8 tỷ điếu, tăng
4,8%. trong đó,  winston đạt 139,4 tỷ điếu, tăng 6,7%;
L&D đạt 45,1 tỷ điếu, tăng 11,4%; camel đạt 40,7 tỷ
điếu, tăng 0,4%. Doanh thu bán hàng trên thị trường
quốc tế (không bao gồm thuế) đạt 12,62 tỷ uSD, tăng
12,6%, lợi nhuận sau khi điều chỉnh đạt  4,83 tỷ uSD,
tăng 22,5%. tổng số lượng hàng bán cả năm, bao gồm
cả thị trường trong nước và quốc tế, đạt 553,6 tỷ điếu,
tăng 3,6%. trong năm tài chính 2012, doanh thu bán
hàng cả năm của công ty đạt ¥6.188,6 tỷ (77,55 tỷ
uSD), tăng 7,6%; nộp thuế đạt ¥4.074,8 tỷ (51,06 tỷ
uSD), tăng 8.3%, lợi nhuận đạt ¥414.9 tỷ (5,2 tỷ uSD),
tăng 12,4%.  theo bảng xếp hạng năm 2012 của tạp trí

So sánh tình hình kinh doanh của 4 công ty thuốc lá đa quốc gia trong năm 2012

Công ty
lượng tiêu thụ doanh thu nộp thuế lợi nhuận

tỷ điếu tăng % tỷ uSD tăng % tỷ uSD tăng % tỷ uSD tăng %

Pmi 927 1,3 77,39 1,4 46,02 1,7 14,15 4

bat 694 -1,6 72,75 -0,5 48,66 -0,1 8,58 14,7

Jti 553,6 3,6 77,55 7,6 51,06 8,3 5,20 12,4

itG 292,5 -3,2 33,56 -0,5 22,05 -1,0 4,74 2,2

Lưu ý: Các dữ liệu về lượng tiêu thụ của Japan Tobacco căn cứ theo năm dương lịch và các dữ liệu khác căn cứ theo dữ liệu năm
tài chính. Dữ liệu của Imperial Tobacco theo năm tài chính. Số liệu doanh thu, mức nộp thuế, lợi nhuận bao gồm cả thuốc lá
điếu và các sản phẩm thuốc lá khác, nhưng không bao gồm các danh mục kinh doanh ngoài thuốc lá. 
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Fortune Global, trong danh sách top 500 doanh
nghiệp trên thế giới, Japan tobacco đứng thứ 427,
tăng 1 bậc so với năm trước.  

imperial Tobacco group (iTg)

Là một công ty thuốc lá đa quốc gia lớn thứ tư trên
thế giới, có tổng cộng 37.000 nhân viên, 47 nhà máy
thuốc lá.  các sản phẩm của công ty được bán tại hơn
160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.  trong năm
2012, công ty kiên trì lấy công tác phát triển các dòng
sản phẩm thuốc lá làm trọng tâm, tiếp tục tăng cường
tiếp thị thương hiệu, đổi mới sản phẩm, kiểm soát chi
phí và quản lý chuỗi cung ứng. Số lượng bán hàng cả
năm của công ty đạt 292,5 tỷ điếu, giảm 3,2%; thuốc
lá sợi đạt  44,1 tỷ điếu, tăng 0,5%. Số lượng hàng bán
của bốn thương hiệu chiến lược của công ty này đạt
102,3 tỷ điếu, tăng 6,9%. trong đó David Duff  đạt 19,7
tỷ điếu, tăng 8,8%;  Gauloises đạt 32 tỷ điếu, tăng
11,1%; west đạt 25,8 tỷ điếu, tăng 4,5%; JPS đạt 24,8 tỷ
điếu, tăng 2,9%. Doanh thu bán hàng thuốc lá cả năm
đạt  £21,16 tỷ (33,56 tỷ uSD), giảm 0,5%; nộp thuế
£13,9 tỷ (22,05 tỷ uSD), giảm 1,0%, lợi nhuận đạt £1,45
tỷ (2,3 tỷ uSD), giảm 43,8% (lợi nhuận sau khi điều
chỉnh đạt 4,74 tỷ uSD, tăng 2.2%).  theo bảng xếp hạng
năm 2012 của tạp trí Fortune Global, trong danh sách
top 500 doanh nghiệp trên thế giới, imperial tobacco
đứng thứ 452, tăng 39 bậc so với năm trước.  

4. phân TíCh Xu hướng pháT Triển 
Của ngÀnh Công nghiệp ThuỐC lá Thế giới 

các chiến dịch hành động của wHo, các chính phủ
và các tổ chức phi chính phủ đã khiến môi trường phát
triển của ngành công nghiệp thuốc lá thế giới đang
xấu đi. các doanh nghiệp thuốc lá đang phải đối mặt
với các biện pháp kiểm soát ngày càng nhiều và nhiều
hơn nữa. Sự phát triển trong tương lai của ngành công
nghiệp thuốc lá trên thế giới sẽ phải chịu một số tác
động đan xen từ những yếu tố kinh tế, chính trị và xã
hội có thể và không thể tiên đoán trước được. tuy
nhiên, bất kể những thay đổi gì trong môi trường này,
sự phát triển của ngành công nghiệp thuốc lá có quy
luật vốn có của nó. các phân tích cho thấy, ở một giai
đoạn nào đó trong tương lai, dù dưới sự kiểm soát
nghiêm ngặt, thì ngành công nghiệp thuốc lá trên thế
giới vẫn sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định,
dân số hút thuốc lá sẽ tiếp tục phát triển, nhu cầu tiêu
dùng sẽ tiếp tục tăng, thời kỳ "hoàng hôn" vẫn chưa
đến. nhưng chính sách và môi trường của một thị
trường thay đổi sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp thuốc
lá đẩy nhanh tốc độ đổi mới, tập trung vào việc thực
hiện chuyển dịch cơ cấu, chủ yếu dựa trên động lực

theo hướng phát triển sáng tạo. Quan sát động thái
chiến lược của các công ty thuốc lá lớn, ta sẽ thấy xu
hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn: 

các thương hiệu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng.
trong một môi trường mà lệnh cấm toàn diện các hoạt
động về quảng cáo thuốc lá, khuyến mãi và tài trợ, sự
cạnh tranh của thị trường thuốc lá thế giới trong tương
lai chủ yếu sẽ tập trung vào sự mở rộng của khoảng 20
thương hiệu có ưu thế truyền thống mang tính toàn
cầu. cơ hội và khả năng phát triển của thương hiệu
mới ngày càng bị thu hẹp. có thể tiên đoán trước rằng,
các thương hiệu chính của Philip morris international,
các thương hiệu “dẫn dắt toàn cầu” của british ameri-
can tobacco,  các thương hiệu "dẫn đầu thế giới” của
Japan tobacco, các thương hiệu “chiến lược cốt lõi” của
imperial tobacco, sẽ đạt mức cao hơn nhiều so với tốc
độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp. mức
độ tập trung hóa của các thương hiệu trên thị trường
thuốc lá thế giới sẽ ngày càng cao, từ đó tác động đến
sự ảnh hưởng về mối nguy cơ sống và chết của các
công ty thuốc lá.

các sản phẩm thay thế thuốc lá sẽ phát triển tăng
tốc. từ xu hướng nhu cầu tiêu dùng, không gian mở
rộng thị trường thuốc lá điếu trên thế giới sẽ giảm dần,
nhưng các sản phẩm thay thế thuốc lá, đặc biệt là
không gian thị trường của các sản phẩm thuốc lá
không khói vẫn còn rộng lớn. trong thời gian tới, các
công ty thuốc lá đa quốc gia sẽ chủ yếu phát triển
thông qua "chia sẻ thương hiệu" và chiến lược mua lại
các công ty để tăng tốc vươn đến các sản phẩm thuốc
lá khác, chủ động thực hiện chiến lược phát triển toàn
diện các dòng sản phẩm thuốc lá. Dự đoán có thể cho
thấy, các loại sản phẩm thay thế thuốc lá điếu như
thuốc lá nhai, thuốc lá hít, thuốc lá tẩu, xì-gà… dần dần
trở thành những danh mục mới cho sự tăng trường cơ
bản mà rất nhiều công ty thuốc lá sẽ duy trì. thuốc lá
điện tử cũng được dự kiến sẽ đạt được mức phát triển
bền vững và nhanh chóng. 

toàn ngành công nghiệp đang thúc đẩy hội nhập
theo chiều sâu. Song song với sự cải tiến liên tục của
các doanh nghiệp thuốc lá thế giới và tập trung cao độ
của thương hiệu, việc xây dựng cơ cấu các khía cạnh
toàn diện về thu mua, cung cấp nguyên vật liệu, sản
xuất, tiếp thị và kinh doanh, công tác hậu cần và phân
phối phải có sự liên kết liền mạch. tổ chức hệ thống
vận hành theo sự thống nhất hữu cơ, nỗ lực hình thành
một lợi thế cạnh tranh cho toàn thể dây chuyền công
nghiệp dần dần trở thành chìa khóa cho việc hỗ trợ
phát triển của thương hiệu và công ty. Đặc biệt là trong
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chính quyền tổng thống obama (mỹ) cho biết là
thật ra đang thu hồi một loạt các nhãn cảnh báo
hình ảnh trên bao bì thuốc lá do bị chặn lại bởi

một tòa án phúc thẩm liên bang. 

Quyết định này chí ít là một chiến thắng tạm thời
cho các nhà sản xuất thuốc lá và chờ cục Quản lý thực
phẩm và dược phẩm (FDa) đề xuất một số nhãn cảnh
báo mới nhằm làm giảm việc hút thuốc. các nhãn mới
được dự kiến sẽ còn mất nhiều năm để được in trên
bao bì thuốc lá. 

chính phủ quyết định không đưa lên tòa án tối cao
để xem xét một vụ việc thách thức với các nhãn cảnh
báo mang hình ảnh gây chú ý, chẳng hạn như bệnh
phổi và một xác chết. tháng 8/ 2012, tòa án phúc thẩm
Lưu động bang columbia, trong quyết định 2/1, đã
phán quyết rằng, các nhãn được đề xuất vi phạm
quyền tự do ngôn luận của ngành công nghiệp thuốc
lá theo bản tu chính Án thứ nhất(*). 

tuy nhiên, từ tháng 3/2012, một phán quyết riêng
của tòa Kháng án Lưu động Liên bang vùng 6 phần lớn
tôn trọng quyền điều phối các sản phẩm thuốc lá của
chính phủ, bao gồm các yêu cầu về các cảnh báo bằng
hình ảnh. ngành công nghiệp thuốc lá đã đệ đơn kiến
nghị tòa án tối cao xem xét lại phán quyết đó. bất cứ
quyết định nào, nếu có, dự kiến cũng không thể làm
hồi sinh các nhãn được đề xuất trước đó. 

vụ kiện ở khu vực bang columbia liên quan đến
nhãn cảnh báo đặc thù do FDa đề xuất trong khi vụ
việc tòa án Lưu động vùng 6 lại liên quan đến Luật

năm 2009, trong đó cho phép FDa có thẩm quyền điều
phối thuốc lá. Pháp luật năm 2009 còn kêu gọi áp dụng
cảnh báo mạnh mẽ hơn, bao gồm cả hình ảnh in trên
bao bì thuốc lá vào tháng 9 năm ngoái. thách thức về
mặt pháp lý đã ngăn chặn việc thực hiện các nhãn
cảnh báo mới.

FDa cho biết, họ sẽ khởi động lại quá trình làm luật
liên bang cần thiết cho bất kỳ nhãn cảnh báo mới.
thông thường thì sẽ mất nhiều năm để những quy
định liên bang được viết thành văn bản và thi hành. 

vào tháng 8/2012, tòa án Khu vực bang columbia
đã phê rằng, FDa không thể đáp ứng yêu cầu chứng
minh các nhãn bằng hình ảnh sẽ làm giảm tỷ lệ hút
thuốc. chính phủ yêu cầu Khu vực bang columbia
kháng cáo lên tòa án để xem xét vụ này nhưng bị gạt
bỏ,  khiến chỉ còn tòa án tối cao là lựa chọn duy nhất.  

FDa từ chối bình luận về lý do đằng sau quyết định
này và chuyển các câu hỏi về phía Sở tư pháp. tổng
chưởng lý Eric Holder, trong một bức thư gửi phát
ngôn viên Hạ viện John boehner (r., ohio) cho biết, tòa
án Khu vực columbia nghiên cứu vấn đề FDa đưa ra
cảnh báo bằng hình ảnh hơn là thẩm quyền pháp lý
của cơ quan này trong việc yêu cầu cảnh báo và gửi trả
lại vụ việc này cho FDa. 

Jennifer Corbett Dooren - The Wall Street Journal 

WASHINGTON - Ngày 20/3/2013 

(*) Các điều luật được sửa đổi lần thứ nhất trong Hiến pháp Mỹ
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khâu cung cấp nguyên liệu thuốc lá, tỷ lệ nguyên liệu
mà các nhà sản xuất sản phẩm thuốc lá trực tiếp thu
mua sẽ tiếp tục tăng cao, tốc độ xây dựng cơ sở sản
xuất lá thuốc lá sẽ được đẩy mạnh, các công ty nguyên
liệu thuốc lá hoạt động độc lập sẽ ngày càng gặp
nhiều áp lực và thách thức. 

Hợp tác chiến lược sẽ liên tục được tăng cường. Đối
mặt trước những áp lực kép của chính sách và môi
trường thị trường đang xấu đi, các công ty thuốc lá đa
quốc gia trong khi phải duy trì sự cạnh tranh khốc liệt,
cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến việc tăng cường hợp tác
chiến lược giữa họ với nhau. Đă ̣c biê ̣t là trước việc các
nước áp dụng những biện pháp kiểm soát ngày càng
khắt khe, là một chủ thể thị trường hợp pháp, các công
ty thuốc lá sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực thông tin

liên lạc và phối hợp với nhau vì một môi trường tương
đối công bằng và hợp lý cho sự phát triển của ngành
công nghiệp thuốc lá trên thế giới. trong khi đó,
ngưỡng cửa chính sách và thị trường không ngừng
được rào chắn cao hơn, những công ty mới tham gia
vào thị trường thuốc lá sẽ ngày càng ít đi, các doanh
nghiệp thuốc lá lâu đời và có vị thế trên thị trường sẽ
tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược, nhằm đạt được
nhiều thuận lợi từ việc bảo vệ các lợi ích chung của các
công ty thuốc lá đa quốc gia và duy trì sự phát triển
bền vững và lành mạnh của ngành công nghiệp thuốc
lá thế giới. 

quỐC Cường và anh minh

Nguồn: Báo Thuốc lá Phương Đông 

http://www.etmoc.com/global/looklist.asp?id=22029
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theo đề nghị của bộ trưởng bộ công thương và Hội
đồng thành viên tổng công ty thuốc lá việt nam, ngày
16 tháng 01 năm 2013, thủ tướng chính phủ ban hành
Quyết định số 166/QĐ-ttg phê duyệt Đề án tái cơ cấu
tổng công ty thuốc lá việt nam giai đoạn 2012 - 2015
với nội dung:

mục tiêu: tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của
tổng công ty đối với ngành thuốc lá việt nam; xây
dựng thành tổng công ty nhà nước mạnh, có quy mô
lớn, công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực tài chính,
hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển
lành mạnh và bền vững. 

ngành nghề kinh doanh chính:  Sản xuất kinh
doanh thuốc lá; ngành nghề kinh doanh có liên quan
đến ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thực
phẩm; ngành nghề kinh doanh khác do bộ công
thương quyết định. 

vốn Điều lệ của tổng công ty do bộ công thương
quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của bộ tài
chính. 

công ty mẹ - tổng công ty thuốc lá việt nam là
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Duy trì các đơn vị
phụ thuộc công ty mẹ gồm: chi nhánh tổng công ty
tại 30 nguyễn Du, Hà nội; công ty thương mại thuốc
lá; công ty thương mại - Xuất nhập khẩu thuốc lá (trên
cơ sở hợp nhất công ty thương mại miền nam và
công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá). Duy trì các đơn vị sự
nghiệp hạch toán phụ thuộc công ty mẹ gồm: trung
tâm Đào tạo vinataba, viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá.
bên cạnh đó, chuyển công ty tnHH một thành viên
viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành đơn vị hạch toán
phụ thuộc công ty mẹ  - tổng công ty, năm 2014 sau
khi sắp xếp và cơ cấu lại các nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh của viện đối với các lĩnh vực kinh doanh nguyên
liệu thuốc lá và thuốc lá tấm theo quy định của pháp
luật. 

Đối với các doanh nghiệp do tổng công ty thuốc
lá việt nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì 09 công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: thuốc lá
thăng Long; thuốc lá thanh Hóa; thuốc lá bắc Sơn;
thuốc lá Sài Gòn; thuốc lá cửu Long; thuốc lá an
Giang; thuốc lá Đồng tháp; thuốc lá bến tre; thuốc lá
Long an. tổ chức lại các công ty thuốc lá: thăng Long,
thanh Hóa, bắc Sơn hoạt động theo mô hình công ty
mẹ - công ty con, trong đó công ty thuốc lá thăng
Long là công ty mẹ. Đồng thời, tổ chức lại các công ty

thuốc lá: Sài Gòn, cửu Long, an Giang, Đồng tháp, bến
tre, Long an hoạt động theo mô hình công ty mẹ -
công ty con, trong đó công ty thuốc lá Sài Gòn là công
ty mẹ.

cơ cấu lại công ty thực phẩm miền bắc và chuyển
thành công ty cổ phần, tổng công ty nắm giữ 30% vốn
điều lệ, thực hiện trong năm 2013. 

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên vinataba trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập công ty
thương mại miền nam, công ty Xuất nhập khẩu thuốc
lá, công ty thương mại thuốc lá và một số nhiệm vụ
của các phòng, ban của tổng công ty.  

Duy trì 09 doanh nghiệp do tổng công ty nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ và duy trì 08 doanh nghiệp do
tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. thực hiện
thoái vốn nhà nước, trong đó tổng công ty giữ 51%
vốn điều lệ đối với công ty cổ phần Hòa việt và công
ty tnHH thuốc lá Đà nẵng.

Cao duY hiệp

Công TY ThuỐC lá SÀi gòn: 
nhiều ChuYển biến TíCh CựC
Trong Công TáC aT-VSlđ-pCCn

năm 2012, công tác an toàn, vệ sinh lao động,
phòng chống cháy nổ (at-vSLĐ-Pccn) ở công ty
thuốc lá Sài Gòn đã có nhiều chuyển biến tích cực. cụ
thể: công ty đã thành lập Hội đồng bHLĐ và ban hành
Quy chế phân cấp trách nhiệm cho từng thành viên
theo tinh thần thông tư liên tịch số 01/2011/ttLt-
bLĐtbXH-byt ngày 10/1/2011 của bộ Lao động,
thương binh và Xã hội, bộ y tế. Để phù hợp với cơ cấu
tổ chức sản xuất, công ty phân công 01 tổ kiểm tra
công tác at-vSLĐ-Pccn phụ trách kiểm tra định kỳ và
đột xuất tại các cơ sở mới tại Khu công nghiệp vĩnh
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Thủ Tướng Chính phủ phê duYệT đề án Tái CƠ Cấu Tổng Công TY
ThuỐC lá ViệT nam

tiN trONg NƯớC

Dây chuyền sx thuốc lá hiện đại



hạn ngạCh nhập khẩu ThuỐC lá
nguYên liệu năm 2013

ngày 18 tháng 01 năm 2013, bộ trưởng bộ công thương
đã ban hành thông tư số 02/2013/tt-bct về việc quy định
việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn
ngạch thuế quan năm 2013. theo đó, các thương nhân được
phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá theo
quy định tại thông tư số 04/2006/tt-btm ngày 06 tháng 04
năm 2006.

thông tư số 02/2013/tt-bct ấn định lượng thuốc lá
nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013
là 42.000 tấn. thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
18 tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Công TY ThuỐC lá Thanh hóa: 
nhiều giải pháp mới Trong SXkd

năm 2012, công ty thuốc lá thanh Hóa đã đạt được
nhiều kết quả nổi bật trong sản xuất - kinh doanh cũng như
các lĩnh vực khác. cụ thể, công ty đã sản xuất được 114,4
triệu bao thuốc lá; doanh thu đạt 888 tỷ đồng, tăng hơn 12%;
nộp ngân sách được 338 tỷ đồng, tăng gần 1,5%; kim ngạch
xuất khẩu đạt 4,3 triệu uSD, tăng hơn 39% so với nghị quyết
Đại hội cnvc đề ra.

về tiêu thụ, công ty đã cải tiến mẫu mã, gu thuốc, cho ra
đời các loại thuốc trung cấp mới và hợp tác với khách hàng
đưa ra sản phẩm cao cấp để giữ thị phần và nâng cao sản
lượng. với thị trường xuất khẩu, công ty đã đưa ra nhiều mẫu
mã mới, giá cả phù hợp, nên được khách hành chấp nhận và
bước đầu đạt được kết quả khả quan. Sản lượng thuốc lá
xuất khẩu đạt 33 triệu bao, tăng 18% so với năm 2011. 

về phân phối sản phẩm, công ty đã tập trung rà soát và
củng cố, sắp xếp lại các trạm tiêu thụ, điều chỉnh và bổ sung
lao động mới, hiệu quả bán hàng đạt được cao hơn trước.
bên cạnh đó, bám sát những biến động tăng giá cả vật tư,
công ty đã chủ động tăng giá bán sản phẩm, bình quân
10,8% phù hợp với tình hình thị trường. 
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Lộc và các kho tàng ở bên ngoài. trạm y tế của
công ty có 16 cán bộ làm việc theo ca sản xuất,
đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người
lao động. tại các kho, trạm ở xa đều được trang
bị các tủ thuốc sơ cấp cứu. tổ chức và hoạt động
của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (atvSv) và
Đội sơ cấp cứu gồm 202 người, tổ chức huấn
luyện kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ cho tất cả đội
viên. Sau mỗi lớp huấn luyện đều kiểm tra và cấp
giấy chứng nhận. Đối với những lao động mới
tuyển dụng được huấn luyện về atLĐ phù hợp
với công việc được giao; những lao động thay
đổi vị trí làm việc trong công ty đều được huấn
luyện lại cho phù hợp với công việc mới. công
tác kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của máy
móc, thiết bị cũng được thực hiện nghiêm túc,
đều có lịch bảo dưỡng định kỳ. tất cả các hồ sơ
kiểm định đều yêu cầu nghiêm ngặt về atLĐ và
được báo cáo, kiểm tra, quản lý theo đúng luật
định. bên cạnh đó, công ty đã phối hợp với các
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thực hiện
diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu
hộ tại cụm kho nguyên liệu Long bình… ngoài
ra, công ty còn thực hiện quy trình bếp ăn một
chiều và hợp đồng mua thực phẩm an toàn với
các đơn vị cung cấp thực phẩm như:  công ty vis-
san, công ty Sao việt…, với đầy đủ dinh dưỡng,
đảm bảo sức khỏe cho người lao động.        

nhờ vậy, kết thúc năm 2012, công ty có 22
sáng kiến cải tiến có giá trị, góp phần tiết kiệm
chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,
giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao
động tại các đơn vị, làm lợi hàng tỷ đồng, thực
hành tiết kiệm được 19,3 tỷ đồng. Do làm tốt
công tác at-vSLĐ-Pccn, công ty được công
nhận là đơn vị đạt chuẩn về phong trào “Xanh -
Sạch - Đẹp, bảo đảm atvSLĐ” và được nhận cờ
làm tốt công tác bHLĐ của tổng Liên đoàn Lao
động việt nam. 

nguYễn anh phưƠng

Hội thao kỹ thuật chữa cháy và sơ cấp cứu 
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Phát huy những kết quả đạt được, năm 2013, công
ty đã đề ra nhiều giải pháp mới áp dụng trong SXKD
như: tập trung cải tiến, nâng cấp các sản phẩm hiện có
trên cơ sở thay đổi cơ cấu nguyên liệu hợp lý; đẩy
mạnh các hoạt động marketing sản phẩm trung cấp
Palace, bông Sen Premium, sản xuất và đưa ra thị
trường sản phẩm cao cấp phù hợp với khách hàng;
hoàn thiện chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp với
từng khu vực, quan tâm chăm sóc và gắn bó lợi ích với
đại lý tiêu thụ sản phẩm; phát động các phong trào thi
đua và thực hành tiết kiệm… Đồng thời, công ty sẽ
phối hợp với công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá và các
đối tác để duy trì và nâng cao sản lượng, tích cực khai
thác các khách hàng mới… 

về đầu tư, công ty tiếp tục triển khai Dự án đầu tư
dây chuyền cuốn ghép đầu lọc đồng bộ 7.000
điếu/phút; nghiên cứu tự chế tạo silo ủ lá, chế tạo thêm
các máy cấp sợi tự động; phối hợp với tập đoàn thuốc
lá nhật bản (Jti) triển khai dự án thay thế máy móc mới;
cải tạo kho 2 tầng thành kho lạnh để đảm bảo tiêu
chuẩn bảo quản sản phẩm, vật tư nguyên liệu cao cấp;
Đầu tư hệ thống máy điều hòa không khí đảm bảo môi
trường sản xuất trong xưởng bao cuốn; Đầu tư nồi hơi,
máy phát điện mới thay thế các máy móc, thiết bị cũ để
phục vụ sản xuất… Phấn đấu năm 2013, doanh thu đạt
909 tỷ đồng, và nộp ngân sách được 371 tỷ đồng.

Công TY ThuỐC lá bến Tre lÀm
TỐT Công TáC giữ gìn an ninh
Chính Trị, TrậT Tự an ToÀn 
XÃ hội 

công ty thuốc lá bến tre là doanh nghiệp có
lực lượng tự vệ được tổ chức và hoạt động khá hiệu
quả, điển hình trong việc phối hợp với địa phương giữ
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh,  công ty đã
quan tâm xây dựng ban chỉ huy quân sự và lực lượng

tự vệ đơn vị, tích cực tham gia cùng địa phương giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực
hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của thành
phố bến tre. Hàng tuần, ban chỉ huy quân sự, công an
Phường  Phú tân (nơi có trụ sở công ty), đều tổ chức
họp giao ban cùng với ban chỉ huy quân sự công ty để
đánh giá tình hình hoạt động và thông tin các vấn đề
xảy ra trên địa bàn cũng như tình hình an ninh trật tự
trong công ty. trên cơ sở đó, ban chỉ huy quân sự công
ty kịp thời thông tin, phổ biến đến tất cả cán bộ, công
nhân viên biết để đề cao cảnh giác và phối hợp hoạt
động, nhờ vậy tình hình an ninh. trật tự trong công ty
luôn được đảm bảo. 

Qua 03 năm thực hiện tốt công tác phối hợp với địa
phương (2010 – 2012), công ty đã tổ chức diễn tập
phòng cháy chữa cháy được 03 lần, phối hợp tuần tra
kiểm soát 72 cuộc, gồm 360 lượt người tham gia, phối
hợp với địa phương bắt 04 vụ tệ nạn xã hội, trong đó
có 03 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ buôn bán trái phép
chất ma túy, tham gia cùng địa phương giải phóng mặt
bằng, lòng lề đường, dọn dẹp vệ sinh công cộng, góp
phần tạo vẻ mỹ quan của thành phố bến tre. nhận xét
về lực lượng tự vệ công ty thuốc lá bến tre và hoạt
động phối hợp với địa phương trong thời gian qua, Đại
tá Huỳnh công nhơn - chỉ huy trưởng, ban chỉ huy
Quân sự thành phố bến tre cho biết: “Qua công tác
kiểm tra thực tế hàng năm, lực lượng tự vệ công ty
thuốc lá bến tre luôn được ban chỉ huy Quân sự thành
phố bến tre đánh giá là đơn vị vững mạnh so với lực
lượng tự vệ của các đơn vị khác trên địa bàn thành phố
bến tre. những năm qua, lực lượng tự vệ công ty
thuốc lá bến tre đã có nhiều thành tích trong xây
dựng, huấn luyện và hoạt động phối hợp giữ gìn an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, và tại
các hội thao, hội thi do thành phố và tỉnh bến tre tổ
chức”.

Cao duY hiệp

tiN trONg NƯớC

Phó TGĐ TCT Thuốc lá VN - Chủ tịch Cty Thuốc lá Thanh Hóa
Bùi Nhật Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị CNVC 2013

Lực lượng tự vệ Công ty đang diễn tập
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Hai thương hiệu thuốc lá là Hero và mild Seven
được phân phối bởi hai doanh nhân lớn nhất
của campuchia đều được nhập lậu vào việt

nam với số lượng ước tính hơn 300 triệu bao một năm,
gây thiệt hại cho các nhà sản xuất thuốc lá gần 200
triệu uSD mỗi năm, theo các tài liệu thương mại và các
chuyên viên trong ngành. 

nhãn Hero và Jet, được phân phối lần lượt bởi công
ty Hero King co., Ltd. và công ty thai boon roong co.,
Ltd., chiếm một phần đáng kể trong số hàng tỷ điếu
thuốc lá được vận chuyển bất hợp pháp qua biên giới
mỗi năm, theo ước tính của Hiệp hội thuốc lá việt nam
(vta). 

năm 2011, theo vta, tổng cộng có 11,4 tỷ điếu
thuốc được nhập lậu vào việt nam từ campuchia, gây
thiệt hại cho ngành công nghiệp 171 triệu uSD. Do
thiếu biện pháp quản lý tại biên giới nhằm ngăn chặn
buôn lậu, con số này được ước tính đã tăng đến 12,9
tỷ điếu thuốc lá   trong năm 2012, gây thiệt hại cho các
nhà sản xuất thuốc lá 193,5 triệu uSD  .  thuốc lá nhập
lậu chiếm từ 18 - 22% trong số 3,5 - 3,8 tỷ bao được tiêu
thụ tại việt nam mỗi năm. trong đó, hai nhãn  hiệu
được phân phối bởi thai boon roong và Hero King đã
chiếm khoảng 40%   thị trường từ năm 2007. "nếu nhà
nước việt nam không có biện pháp hữu hiệu để ngăn
chặn thuốc lá lậu, trong một thời gian ngắn,  ngành
công nghiệp thuốc lá việt nam có thể phải đối mặt với
khó khăn trong việc duy trì vị trí cốt lõi ở thị trường
trong nước", phân tích của vta chỉ ra. "trước sự chuyển
biến của tình trạng thuốc lá bất hợp pháp,  mức độ
chảy máu ngoại tệ của đất nước vượt hơn 200 triệu
uSD mỗi năm và năm 2010. nhà nước thất thu thuế là
3,6 tỷ vnD   (hoặc 172,72 triệu uSD)". 

trong nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề buôn lậu
thuốc lá tràn lan qua biên giới campuchia  - việt nam,
vta đã vận động chính phủ việt nam cải cách quyết
liệt hơn trong công tác chống buôn lậu, đồng thời cho
đưa tin về vấn nạn này đến công chúng thông qua báo
chí việt nam. 

"trong quá trình công tác đàm phán ở cấp quốc gia
giữa campuchia, Lào và trung Quốc, nhóm công tác
đề nghị rằng, việt nam nên chú ý đến sự hợp tác trong
cuộc đấu tranh chống lại kinh doanh thuốc lá bất hợp
pháp qua biên giới, đặc biệt là ở campuchia",  ông

Phạm Kiến nghiệp - tổng thư ký vta cho biết. tuy
nhiên, nạn buôn bán bất hợp pháp cũng ảnh hưởng
đến các thị trường nội địa. british american tobacco
(bat) - công ty sản xuất nhãn hiệu như 555, ước tính
rằng, thương mại thuốc lá bất hợp pháp ở campuchia
tạo ra lợi nhuận khoảng 16 triệu uSD/năm trong
ngành công nghiệp thuốc lá trị giá chỉ từ 30 - 40 triệu
uSD. 

"việc kiểm soát không hiệu quả đối với thương mại
quá cảnh bất hợp pháp qua campuchia và một số bộ
phận của ngành công nghiệp địa phương, bao gồm
cả việc thất thu thuế, có nghĩa là ngành công nghiệp
nội địa không thể cạnh tranh trên một sân chơi bình
đẳng, bởi vì thuốc lá điếu đang được đưa vào thị
trường mà không cần thực hiện nghĩa vụ theo các quy
định của địa phương", một phát ngôn viên của bat cho
biết. "ngành công nghiệp hợp pháp không thể cạnh
tranh trên một sân chơi bình đẳng với các thương hiệu
quá cảnh mà không phải trả các loại thuế suất nào". 

mộT doanh nghiệp đế Chế bYzanTine 

nguồn gốc của hai nhãn hiệu được đề cập trong
bài này, Jet và Hero, đen tối như chính công việc kinh
doanh của nó. chữ bên dưới logo Hero ở phần dưới
bao thuốc ghi "Được sản xuất theo sự ủy quyền của
Hudson tobacco, Luân Đôn". tuy nhiên, hồ sơ đăng ký
trụ sở tại anh vào năm 2010 cho thấy, Hudson đã
không còn hoạt động kể từ khi nó được thành lập vào
năm 1985. tuy nhiên, một số vận đơn từ năm 2010 cho
thấy, công ty có tên là Hero King co., Ltd. là bên nhận
hàng chục ngàn thùng thuốc lá Hero tại cảng tự trị
Phnom Penh từ công ty Kinh doanh của indonesia là
Pt Sumatra tobacco trading company. theo trang web
của tập đoàn LyP thì Hero King là công ty con, trong
đó ông Ly yong Phat làm cEo kiêm chủ tịch, theo
Phòng thương mại campuchia. theo thomson com-
pumark, một chi nhánh của thomson reuters, thương
hiệu thuốc lá anh quốc là Jet được đăng ký bởi công
ty thai boon roong co., Ltd., mà chủ sở hữu là ông
theng bunma. 

các vận đơn cho thấy, công ty Kinh doanh Pt
Sumatra tobacco trading company cũng là một nhà
phân phối chính của thuốc lá Jet và bán thương hiệu
này cho công ty thai boon roong thông qua các
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chuyến hàng được thực hiện ở cả hai cảng Si-
hanoukville và Phnom Penh.  những chứng từ vận
chuyển đó, xuất bởi dịch vụ vận chuyển malaysia là
Hub Shipping Sdn bhd, cùng với một hóa đơn của
Sumatra, cho thấy rằng 1,5 triệu uSD đã được chi trả
cho hơn 141 triệu bao thuốc lá nhãn hiệu Jet được vận
chuyển từ indonesia đến Sihanoukville trong tháng 6
năm 2011. với giá 0,22 uSD cho mỗi bao 20 điếu,
những bao thuốc lá này được bán với giá từ 0,50 uSD
đến  0,70 uSD ở thị trường campuchia, và gấp hơn hai
lần tại việt nam. các vận đơn từ năm 2010 cũng cho
thấy, Hero King là bên nhận hàng chục ngàn thùng
thuốc lá Hero tại cảng tự trị Phnom Penh. nhập khẩu,
sau đó được lưu kho tại các nhà máy ở Phnom Penh,
hai nhãn hiệu này cùng với hàng chục nhãn hiệu khác
được nhập lậu từ các nước như indonesia, trung Quốc
và malaysia được bày bán công khai ở thị trường cam-
puchia. 

Dữ liệu từ cơ quan nghiên cứu thị trường quốc tế
Erc international Plc cho thấy, năm 2008, campuchia
đã nhập khẩu tổng cộng 22,7 tỷ điếu thuốc lá, trong
khi sản xuất được 4,5 tỷ điếu. trong số đó, 525 triệu
điếu được xuất khẩu hợp pháp, 6,4 tỷ điếu được tiêu
thụ, số còn lại 20,27 tỷ điếu không thể hiện trên dữ liệu.
theo cùng một dữ liệu, thì con số trên được so sánh
với năm 2000, khi gần 20 tỷ điếu thuốc lá được sản xuất
và nhập khẩu hầu như bị lu mờ trước khoảng 7 tỷ điếu
được tiêu thụ và xuất khẩu, còn lại 11,15 tỷ điếu thuốc
lá biến mất khỏi thị trường.

Để giải quyết tình trạng buôn lậu thuốc lá và những
hàng hóa khác trên biên giới campuchia -việt nam,
tổng cục thuế và Hải quan (campuchia) đã ký một
biên bản ghi nhớ vào tháng 4 năm 2011, phía việt nam
tuyên bố sẽ thực hiện việc kiểm tra khắt khe hơn tại
cửa khẩu. tổ chức y tế thế giới (wHo) cũng vận động
chính phủ ngăn chặn nạn buôn lậu thuốc lá. wHo
đang cố gắng thuyết phục chính phủ tăng thuế thuốc
lá để giúp người dân từ bỏ thói quen hút thuốc. "Điều
chắc chắn là nạn buôn lậu là một phần của vấn đề hút
thuốc, bởi vì với giá rẻ như vậy, nó ngăn cản người ta
đưa ra các quyết định đúng trước việc lựa chọn hút hay
không hút thuốc", tiến sĩ Peter van maaren, đại diện
wHo tại campuchia nói. 

buôn lậu thuốc lá từ campuchia vào việt nam có lợi
nhuận quá béo bở bởi vì những kẻ buôn lậu có thể tận
dụng lợi thế của mức chênh lệch về thuế bằng cách
nâng giá thuốc lá tại các điểm bán lại. trước đây, chính
phủ cho rằng, họ không thể tăng thuế thuốc lá, vì nó
sẽ có nguy cơ khiến nông dân mất việc. Ông van
maaren nói, việc tăng thuế sẽ không mang lại một kịch
bản như vậy. "Lập luận cho rằng, việc tăng thuế tại

campuchia bằng cách nào đó sẽ ảnh hưởng đến nông
dân là không đúng, như chúng ta đã thấy rằng, việc đó
ít hoặc không có ảnh hưởng trong các trường hợp
tương tự như ở các quốc gia có thu nhập thấp", ông nói. 

các nhà phân phối thuốc lá ở campuchia phải nộp
3 loại thuế cho hải quan và cơ quan thuế dựa trên việc
định giá thương hiệu cấp thấp được thực hiện bởi
chính phủ. các loại thuế suất gồm 7% thuế nhập khẩu,
thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và thuế vat 10%. với mức
thuế hiện tại, campuchia có mức thuế suất thuốc lá
thấp nhất trên thế giới, chỉ với mức 10% trên giá bán
lẻ thuốc lá, khi so sánh với 32,6%   tại việt nam, khoảng
65% tại thổ nhĩ Kỳ và 81% tại anh. 

Do số lượng thuốc lá điếu nhập khẩu hợp pháp
sang campuchia sụt giảm trong những năm gần đây,
doanh thu của tổng cục thuế và Hải quan đạt dưới
mức chỉ tiêu 12,78% năm 2011, với 40,65 triệu uSD, so
với 2 năm trước đó, khi doanh thu đạt 46,61 triệu uSD.
mặc dù các quan chức Hải quan cho biết, Jet và Hero,
trên thực tế, khi được nhập khẩu vào campuchia có
nộp thuế thuốc lá, theo tính toán của bộ Kinh tế và tài
chính cho thấy, những thương hiệu này nộp thuế ít
hơn so với các thương hiệu phổ biến khác, khiến các
nhà sản xuất thuốc lá lo ngại, hai nhãn hiệu này nhận
được sự quan tâm đặc biệt. 

theo số liệu năm 2012 của cục Hải quan thuộc bộ
tài chính…., định giá thuế hải quan cho cả hai nhãn
hiệu Jet và Hero là 67,50 uSD cho mỗi thùng (hoặc 500
bao), trong khi các thương hiệu khác được bán trên thị
trường, như marlboro và 555, phải trả 100 uSD cho mỗi
thùng. Khi được hỏi về sự khác biệt hoặc tại sao các
nhãn hiệu như Hero và Jet được bày bán mà không có
tem dán để biết chúng đã phải trả các loại thuế suất,
Phó chánh văn phòng quan hệ công chúng của tổng
cục thuế và Hải quan chỉ đưa ra câu trả lời rằng, ông ta
không biết. còn ông Kong vibol - thư ký bộ tài chính
phụ trách cục Hải quan cho biết, ông đang "bận họp",
trong khi các nỗ lực trước đó của phóng viên cũng
không thể gợi ra những bình luận gì. 

Nguồn:http://www.phnompenhpost.com/20130215

61384/Business/cigarette-smuggling-from-cambodia-

to-vietnam-abounds.html

ghi chú: hiệu đính của VtA:

i Năm 2012 là 18 tỷ điếu; 

ii 4.180 tỷ VNĐ, tương đương với 204 triệu USD;

iii Chiếm 90% thị phần thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam;

iv 3.600 tỷ VNĐ;  

v 47%.




